
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. ĐẠO CHỨNG.  Lễ Phật và y học / Đạo Chứng ; Tâm Tịnh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 438tr. : 
Minh họa ; 20cm  
        Phụ lục: tr. 416-438  

2/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm  
         T. 1 : Tôn giáo và xã hội. - 2022. - 286tr.  

3/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm  
         T.2 : Tôn giáo và pháp luật. - 2022. - 255tr.  

4/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm  
         T.3 : Tôn giáo và nhà nước. - 2022. - 378tr.  

5/. TINH VÂN. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Nữ Đồng Diệu, Thích Nữ 
Minh Hải. - H.: Dân trí. - 18cm  
         T.9 : Tâm Phật trong tâm ta. - 2022. - 283tr.. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư)  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về phương pháp lễ Phật; phương pháp lễ Phật và quán tưởng; 
phân tích các động tác lễ Phật dựa trên phương diện Phật pháp và giải phẫu sinh lý; giúp việc thực 
hành lễ Phật trở nên nhẹ nhàng, thoái mái và là một phương pháp hữu hiệu để rèn luyện sức khoẻ  

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh Quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam thể kỷ XX, chủ nghĩa Mác 
- LêNin; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và bước khởi đầu nhận thức về vấn đề tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ( giai đoạn 1924-1945); sự phát triển quan điểm và đường lối tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; xây dựng và từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo  

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh Quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam thể kỷ XX, chủ nghĩa Mác 
- LêNin; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và bước khởi đầu nhận thức về vấn đề tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ( giai đoạn 1924-1945); sự phát triển quan điểm và đường lối tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; xây dựng và từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo  

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh Quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam thể kỷ XX, chủ nghĩa Mác 
- LêNin; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và bước khởi đầu nhận thức về vấn đề tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ( giai đoạn 1924-1945); sự phát triển quan điểm và đường lối tôn giáo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; xây dựng và từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết xoay quanh bài học làm người, triết lý đạo đức của cuộc đời; nêu 
lên tất cả những tâm tư, tình cảm của con người trong xã hội: sự bất an, áp lực, đau khổ, ưu sầu cho 
đến vui sướng, hạnh phúc..., chỉ ra những giá trị đích thực của cuộc sống nhằm thức tỉnh con người, 
giúp cho mọi người tự biết cách chuyển hoá nội tâm, sống cuộc đời an lạc, tự tại  

Ký hiệu môn loại: 294.3444/L250P 

Ký hiệu môn loại: 200.9597/NH100N 

Ký hiệu môn loại: 200.9597/NH100N 

Ký hiệu môn loại: 200.9597/NH100N 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/T527T 

Kho Đọc: VN.048523   

Kho Đọc: VV.014003 
Kho Mượn: MV.075341-75342 
Kho lưu động: LD.033267   

Kho Đọc: VV.014004 
Kho Mượn: MV.075343-75344 
Kho lưu động: LD.033264   

Kho Đọc: VV.014002 
Kho Mượn: MV.075339-75340 
Kho lưu động: LD.033261   

Kho Đọc: VN.048511   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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 - Thư mục thông báo sách mới 

1/. BRADFORD, DAVID.  Kết nối: Ứng dụng IQ và EQ để xây dựng mối quan hệ sâu sắc  = Connect: 
Building exceptional relationships with family, friends, and colleagues / David Bradford, Carole Robin ; 
Nguyễn Phương Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 338tr. ; 24cm  

2/. BÙI HOÀI SƠN.  Những thông điệp về văn hóa / Bùi Hoài Sơn. - H. : 2022. - 395tr. ; 21cm 

3/.  Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời / Phan Bội Châu, Đạm Phương, 
Hoàng Thúc Kháng... ; S.t., b.s.: Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
546tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới & Phát triển)  

4/.  Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trung (ch.b.), Lê Văn Lợi, Đinh 
Quang Thành.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 226tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 211-222  

5/. KERNER, IAN.  Nghệ thuật phòng the - Để cuộc yêu thăng hoa : 18+ / Ian Kerner ; Quế Chi dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 339tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm  

6/.  Kỹ năng lãnh đạo quản lý / Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Huỳnh Văn Hồng, Đặng Thành Thức.... - H. 
: Tài chính, 2022. - 483tr. : minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 479-483  

7/. NGUYỄN VĂN VĨNH.  Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh ; S.t., b.s.: Đoàn Ánh Dương, 
Nguyễn Đào Nguyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 499tr. ; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới &         
Tóm tắt: Đưa ra những kĩ năng giúp bạn nâng cao năng lực giao tiếp, mang lại sự tự tin, đưa và nhận 
phản hồi và hơn hết là sống trọn vẹn với chính mình  

        Tóm tắt: Nghiên cứu, tiếp cận khía cạnh nhỏ về vấn đề văn hoá, cụ thể tập trung vào hai lĩnh 
vực như: Xây dựng con người và đạo đức xã hội, vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước  

        Tóm tắt: Các tài liệu về nữ học, nữ công tại Huế (1926) giới thiệu một số bài diễn thuyết, diễn 
văn của Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng và Đạm Phương nữ sử tại một số trường nữ thục hay vận 
động các chị em tham gia vào Nữ công học hội; các bài báo và tin trên báo “Tiếng dân” giai đoạn 
1927-1929 đa dạng các khía cạnh nữ quyền luận từ thuở sơ khai đến khi cách mạng tư tưởng và tận 
cùng hơn là cách mạng bạo lực ở nhiều quốc gia; giới thiệu hai cuốn sách “Phụ nữ vận động” và phụ 
lục sách “Xã hội” – “Phụ nữ và xã hội”, lược lại những dấu mốc chính trong phong trào nữ quyền ở các 
các nước phương Đông và phương Tây  

        Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và các giải pháp phát huy sức 
mạnh giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Thảo luận về nhiều vấn đề tình dục phổ biến và hướng dẫn cách xây dựng đời sống 
tình dục phù hợp cả hai giới. Phác thảo ra một quy trình để từng bước thực hiện giúp thay đổi cuộc 
sống hôn nhân của nhiều người cũng như để khắc phục các vấn đề trong cuộc sống tình dục  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khoa học lãnh đạo quản lý. Các kĩ năng cơ bản trong lãnh đạo 
quản lí: quyền lực và sự ảnh hưởng lãnh đạo quản lý; phẩm chất và năng lực; phong cách lãnh đạo; 
bản chất của hoạt động lãnh đạo; thực tiễn lãnh đạo; lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức  

Ký hiệu môn loại: 302/K258N 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 305.420959749/D550L 

Ký hiệu môn loại: 305.8009597/GI-103Q 

Ký hiệu môn loại: 306.77/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 303.342/K600N 

Kho Đọc: VV.013958   

Kho Đọc: VN.048564   

Kho Đọc: VN.048477   

Kho Đọc: VN.048074 
Kho Mượn: MV.075348   

Kho Đọc: VV.013991   

Kho Đọc: VV.014018   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

Phát triển) 

8/. PHẠM ĐI.  Phát triển kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo / Phạm Đi. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
519tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 513-514  

9/. VŨ KIM YẾN.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 276tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

1/.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng tiếng Anh / Phùng Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 256tr. ; 
23cm  

2/.  702 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 7 : Không đáp án : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7... / Nguyễn Hoàng 
Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 106tr. ; 27cm. - (Kết nối Tri thức với Cuộc 
sống)  

3/.  Bộ đề thi Trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Phương pháp trắc nghiệm / Vĩnh Bá. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 316tr. ; 24cm  

4/.  Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic / Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Nhật Anh, 
Phan Thị Như Mai.... - H. : Hồng Đức, 2023. - 287tr. ; 28cm  

5/.  Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic / Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Nhật Anh, 
Phan Thị Như Mai.... - H. : Hồng Đức, 2023. - 255tr. : minh họa ; 28cm  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh (ký tên Đào Thị Loan) đăng trong 
mục “Nhời đàn bà” của các báo “Đăng cổ tùng báo”, “Đông Dương tạp chí” và “Trung Bắc tân văn” bàn 
về các việc các phẩm chất mà người phụ nữ nên học, nên làm, nên có để khẳng định được giá trị của 
mình, tìm được hạnh phúc chuẩn mực và tạo tiếng thơm cho đời sau  

        Tóm tắt: Khái luận về lãnh đạo và khoa học lãnh đạo; chủ thể hoạt động lãnh đạo; khách thể, 
môi trường, thể chế lãnh đạo; mục tiêu lãnh đạo, quy phạm lãnh đạo và hệ thống thông tin trong lãnh 
đạo; vai trò, chức năng của người lãnh đạo; phương pháp, công cụ lãnh đạo; kỹ năng lãnh đạo và phát 
triển kỹ năng lãnh đạo; nghệ thuật lãnh đạo; đánh giá hiệu quả lãnh đạo; phát triển năng lực, nghệ 
thuật lãnh đạo  

        Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể Bác Hồ với những tấm gương bình dị mà cao cả của mọi 
giới, mọi ngành, mọi lứa tuổi như: Bác Hồ với việc khen thưởng những người làm việc tốt; có cụ Hồ dẫn 
dắt; 3 bác sĩ, chiến sĩ thi đua; hoa và Người; Mễ Trì ngày ấy...  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức: danh từ; đại từ; tính từ; mạo từ; các thì trong tiếng Anh; động từ 
khuyết thiếu; danh từ & động từ nguyên thể; trạng từ ; so sánh và giới tính  

Ký hiệu môn loại: 305.409597/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 303.34/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 302.09597/CH500T 

Ký hiệu môn loại: 428.003/B102K 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/B112T 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 428.2/CH312P 

Kho Đọc: VN.048471   

Kho Đọc: VV.013994   

Kho Đọc: VN.048465 
Kho Mượn: MV.075252-75253 
Kho lưu động: LD.033284-33285   

Kho Đọc: VV.013971   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043536-43537   

Kho lưu động: LDTN.028653 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043500-43501   

Kho Đọc: VV.013952   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Phụ lục: tr. 135-171 

6/. ĐỖ NHUNG.  1000 từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy  = 1000 mind map English words / Đỗ 
Nhung, Giang Vi. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2022. - 207tr. : minh họa ; 24cm  

7/. ĐỖ THÙY LINH.  IELTS go - Writing task 2 - Dàn ý mẫu cho tất cả các dạng bài : Bộ sách giải mã 
mọi dạng bài trong IELTS Writing task 2 / Đỗ Thùy Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 131tr. ; 27cm  

8/. GINA KIM.  Every day english : Nói đi ngại gì / Gina Kim ; Hoàng Hương Liên, Lê Tú Anh dịch. - H. 
: Dân trí, 2021. - 260tr. ; 24cm. - (Sống sót nơi công sở)  

9/.  Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Tiếng Anh 9 / Tôn Nữ Cẩm Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 174tr. ; 24cm  

10/. JACQUES, ROLAND.  Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh vực Việt ngữ học (cho đến 
1650)  = Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics (prior to 1650) / Roland Jacques ; Viện Ngôn 
ngữ học dịch, h.đ. ; Hoàng Dũng h.đ.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 370tr. ; 24cm  

11/. JULIANA JIYOON LEE.  English business conversation : Nói sao cho "ngầu" / Juliana Jiyoon Lee 
; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 313tr. : ảnh ; 24cm. - (Sống sót nơi công sở)  

        Tên sách tiếng Hàn: 비즈니스 영어 회화를 맹목적으로 따르십시오  

12/. JULIANA JIYOON LEE.  English business writing : Viết ư? Chuyện nhỏ! / Juliana Jiyoon Lee ; Mai 
Ngọc Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 275tr. ; 24cm. - (Sống sót nơi công sở)  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao ngữ pháp Tiếng Anh được trình bày dưới dạng 
Inffographic: Cụm động từ; thể bị động; liên từ; sự hoà hợp chủ ngữ & động từ; giả định thức; câu gián 
tiếp; mệnh đề; đảo ngữ; câu hỏi; cấu tạo từ cùng các đáp án & giải thích  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bé dễ dàng học và ghi nhớ 1000 từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả 
qua sơ đồ tư duy với hệ thống từ vựng được sắp xếp theo chủ đề thường gặp trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Tổng quan về bài thi IELTS Writing task 2, cấu trúc bài thi và các dạng bài thường 
gặp. Giới thiệu một số đề thi thử phần thi IELTS Writing task 2  

        Tóm tắt: Everyday English cung cấp các câu thông dụng tương ứng với các chủ đề khác nhau. 
Phần chuẩn bị đưa ra 6-7 bức ảnh sinh động minh họa cho từ/cụm từ cần học. Phần hội thoại/văn bản 
mẫu được sắp đặt hợp lý, giúp người học hình dung sẽ áp dụng các câu mẫu vào cuộc sống thường 
ngày như thế nào. Phần tổng hợp sẽ hệ thống lại toàn bộ các câu mẫu đã học, giúp người học dễ dàng 
tra cứu và luyện tập.  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu của tác giả Ronand Jaques về Việt ngữ học; Việt ngữ học với 
việc nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân tộc, văn minh, nghiên cứu văn học Việt Nam đến năm 1650  

        Tóm tắt: Giới thiệu 7 nguyên tắc giao tiếp tiếng Anh trong công việc. Hướng dẫn những mẫu 
câu thường dùng trong 5 tình huống giao tiếp phổ biến và 35 chủ đề tập hợp 1700 mẫu câu tiếng Anh 
thường dùng trong giao tiếp công việc. Qua đó, giúp người học tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh theo đúng ngữ cảnh thực tế  

Ký hiệu môn loại: 428.2/ CH312P 

Ký hiệu môn loại: 428.2/M458N 

Ký hiệu môn loại: 428.2076/I-302G 

Ký hiệu môn loại: 428.3/E207E 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/H561D 

Ký hiệu môn loại: 495.92209/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 428/E204L 

Kho Đọc: VV.013951   

Kho Đọc: VV.013990   

Kho Đọc: VV.013980   

Kho Đọc: VV.013038 
Kho Mượn: MV.070664-70665 
Kho lưu động: LD.033269   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043506-43507   

Kho Tra Cứu: TC.002318   

Kho Đọc: VV.014022   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. KIM MI SOOK.  Tiếng Hàn ứng dụng học nhanh, thực hành ngay  = 배워서 바로 쓰는 비상 

한국어 : Sơ cấp 1 / Kim Mi Sook ; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 344tr. : minh họa ; 26cm  

14/. LÊ THU HÀ.  Từ vựng IELTS 8.0 - Từ vựng đắt để đạt điểm cao 4 kỹ năng : Bộ sách giúp bạn 
nâng ít nhất 1.0 band điểm IELTS / Lê Thu Hà. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 203tr. : minh họa ; 24cm  

15/. MAKINO AKIKO.  Tiếng Nhật cho mọi người  = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 2 : 25 bài 

luyện nghe / Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 152tr. : bảng, tranh vẽ ; 26cm. - (Minna no Nihongo)  

16/. MIS EDITORIAL TEAM.  Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em - Các mẫu câu giao tiếp / MIS editorial 
Team ; Dịch: Dương Nguyễn. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 21cm. - (Cùng con trưởng 
thành)  

17/. MIS EDITORIAL TEAM.  Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em - Các từ vựng thiết yếu / MIS editorial 
Team ; Dịch: Dương Nguyễn. - H. : Thanh niên, 2022. - 72tr. : minh họa ; 21cm. - (Cùng con trưởng 
thành)  

18/. MIS EDITORIAL TEAM.  Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em - Các mẫu câu giao tiếp: I can...Tớ có thể / 
MIS editorial Team ; Dịch: Dương Nguyễn. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 21cm. - (Cùng 
con trưởng thành)  

19/.  10 ngày tự tin giao tiếp 500 câu đàm thoại tiếng Hoa thương mại  = 10 天 轻松 学 500 句 汉语 

商务 篇 / Trương Gia Quyền (ch.b.), Phùng Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Thị Lan.... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2022. - 198tr. : minh họa ; 24cm  

20/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY.  Từ điển các mẫu câu trong Tiếng Anh  = Dictionary of English 
sentence patterns / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Thuỳ Anh, Công Bình. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 582tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài học về từ vựng, ngữ pháp, các bài tập luyện nghe, nói và hướng dẫn 
tự đánh giá trình độ tiếng Hàn Quốc trình độ sơ cấp  

        Tóm tắt: Hướng dẫn luyện tập từ vựng thi IELTS chia theo chủ điểm cùng những lời khuyên hữu 
ích trong việc sử dụng từ vựng và mẹo làm bài thi IELTS để đạt điểm cao  

        Tóm tắt: Gồm 25 bài luyện nghe theo chủ điểm có kèm bài tập để củng cố kiến thức từ vựng và 
ngữ pháp  

        Tóm tắt: Gồm những câu đàm thoại tiếng Trung Quốc được sử dụng phổ biến trong cuộc sống 
hàng ngày theo các chủ đề khác nhau như: giới thiệu bản thân, chào hỏi, giới thiệu gia đình, bạn bè, 
diễn đạt thời gian, ăn uống, mua sắm, hỏi đường...  

        Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh thường gặp trong giao tiếp thường ngày và công 
việc, mỗi mẫu câu được sắp xếp theo từ trung tâm (danh từ, động từ, tính từ và các thực từ khác) kèm 
theo ý nghĩa và cách dùng  

Ký hiệu môn loại: 428.2/E204L 

Ký hiệu môn loại: 495.7800711/T306H 

Ký hiệu môn loại: 428.2/T550V 

Ký hiệu môn loại: 495.684/T306N 

Ký hiệu môn loại: 428/T306A 

Ký hiệu môn loại: 428/T306A 

Ký hiệu môn loại: 428/T306A 

Ký hiệu môn loại: 495.183/M558N 

Ký hiệu môn loại: 428.2/T550Đ 

Kho lưu động: LD.033271   

Kho Đọc: VV.013964   

Kho Đọc: VV.014010   

Kho Đọc: VV.013963   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043755-43756   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043753-43754   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043751-43752   

Kho Đọc: VV.013969   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY.  Từ điển về các ngữ động từ trong Tiếng Anh  = Dictionary of 
verbs phrases in English : Tập hợp nhiều ngữ động từ thông dụng... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, 
Nguyễn Thùy Anh, Công Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 495tr. ; 21cm  

22/. NGUYỄN VĂN TRUNG.  Chữ, văn Quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc / Nguyễn Văn Trung. - Tái 
bản theo bản in năm 1974. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 182tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 147-182  

23/.  Ngữ pháp và bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Bám sát SGK kết nối tri thức với cuộc sống. Giải 
thích rõ ràng và chi tiết các điểm ngữ pháp trọng tâm... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2022. - 128tr. ; 24cm  

24/.  Ngữ pháp và bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Bám sát SGK Cánh Diều : I - learn smart world : 
Giải thích rõ ràng và chi tiết các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 135tr. ; 24cm  

25/. OH SOKTAE.  English conversation : Tự tin giao tiếp với 25 động từ và 75 cấu trúc cơ bản / Oh 
Soktae ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 386tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Sống sót nơi 
công sở)  

26/. PARK, JOANNE.  English expressions for business conversation & email : Xử lý "nhanh gọn lẹ" 
các tình huống giao tiếp chốn văn phòng / Joanne Park, Siwonschool Language Lab ; Lê Mai Quỳnh 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 267tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Sống sót nơi công sở)  

27/. Tiếng Việt của em / Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, Trần Hương Thục đồng chủ 
biên. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30cm  
         T.2. - 2022. - 169tr.: hình vẽ, bảng  

28/. Tiếng Việt của em / Nguyễn Thế Dương, Phạm Thị Hương Quỳnh, Trần Hương Thục đồng chủ 
biên. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30cm  
         T.3. - 2022. - 160tr.: hình vẽ, bảng  

        Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa, cách dùng kèm theo ví dụ minh hoạ của ngữ động từ tiếng Anh 
thông dụng, được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chữ Quốc ngữ và văn Quốc ngữ; tiếng nói, chữ viết, văn 
học trong hoàn cảnh mất nước hay sự lừa bịp của chủ nghĩa quốc gia bằng tiếng nói, chữ viết  

        Tóm tắt: Dẫn dắt người học tiếp cận kiến thức theo trình tự “Hiểu nghĩa từ/cấu trúc – Làm quen 
với các ví dụ – Thực hành thông qua tình huống hội thoại thực tế” để nhớ nghĩa của từ và cấu trúc lâu 
hơn, dễ dàng áp dụng chúng trong giao tiếp  

        Tóm tắt: Cung cấp các chủ đề và từ vựng được sử dụng nhiều trong các cuộc họp, đàm phán, 
thuyết trình, gọi hội nghị và email. Các ví dụ đều được hệ thống theo ngữ cảnh điển hình. người học có 
thể học cách sử dụng tiếng Anh trong công việc thông qua từng tình huống cụ thể  

Ký hiệu môn loại: 428.2/T550Đ 

Ký hiệu môn loại: 495.92209/CH550V 

Ký hiệu môn loại: 428.2076/NG550P 

Ký hiệu môn loại: 428.2076/NG550P 

Ký hiệu môn loại: 428/E204L 

Ký hiệu môn loại: 428/E204L 

Ký hiệu môn loại: 495.922/T306V 

Ký hiệu môn loại: 495.922/T306V 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043832   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043833   

Kho Đọc: VV.013987   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043538-43539   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043540-43541   

Kho Đọc: VV.014025   

Kho Đọc: VV.014027   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043617   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HOÁ HỌC 

29/. VĨNH BÁ.  Tuyển tập đề thi THPT môn Tiếng Anh / Vĩnh Bá. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 264tr. ; 24cm  

30/. VY NGỌC.  Nghiền ngữ pháp tiếng Anh hình que / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 187tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 10 theo chuyên đề : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 512tr. ; 24cm  

2/.  Hướng dẫn học tốt Hóa học 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Quách Văn Long. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 328tr. ; 24cm  

3/. QUÁCH VĂN LONG.  Hướng dẫn giải nhanh đề kiểm tra hóa học 10 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 204tr. ; 24cm  

4/. QUÁCH VĂN LONG.  Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 10 : Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 328tr. ; 24cm  

5/.  Sách tham khảo Hóa học 10 : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Hồ Viết Thống, Nguyễn Thành Ngôn.... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 256tr. ; 24cm  

6/.  Tuyển tập đề kiểm tra môn Hóa học 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Cao Cự Giác 
(ch.b.), Phan Huy Bão, Trần Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 280tr. : hình vẽ, bảng 
; 24cm  

7/.  Tự học giỏi Hóa học 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Cao Cự Giác. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua hình minh họa “người que” 
(stickman); các bài học sẽ được trình bày qua hình vẽ giúp người học hiểu rõ bản chất của các thành 
phần ngữ pháp  

Ký hiệu môn loại: 428.0076/T527T 

Ký hiệu môn loại: 428.2/NGH305N 

Ký hiệu môn loại: 546.076/B452D 

Ký hiệu môn loại: 546.0712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 546.076/H561D 

Ký hiệu môn loại: 546.076/PH121L 

Ký hiệu môn loại: 546.0712/S102T 

Ký hiệu môn loại: 546.0712/T527T 

Ký hiệu môn loại: 546.0712/T550H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043618   

Kho lưu động: LDTN.028652 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043498-43499   

Kho Đọc: VV.013975   

Kho Đọc: VV.013983   

Kho Đọc: VV.013989 
Kho Mượn: MV.075170-75171   

Kho Đọc: VV.014037 
Kho Mượn: MV.075178-75179   

Kho Đọc: VV.014038 
Kho Mượn: MV.075180-75181   

Kho Đọc: VV.014039 
Kho Mượn: MV.075182-75183   

Kho Đọc: VV.014040 
Kho Mượn: MV.075184-75185   

Kho Đọc: VV.014036 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

1/. HOÀNG TRỌNG KỲ ANH.  Tài liệu tham khảo khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ 
thông mới 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Hữu Hiếu, Phạm 
Xuân Tùng. - H. : Thanh niên, 2022. - 144tr. ; 27cm  

2/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 7 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 160tr. : 
minh họa ; 24cm  

3/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Khoa học tự nhiên 7 : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Lê 
Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 272tr. ; 
24cm  

4/.  Tóm tắt lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Hoàng Trọng Kỳ Anh, Hoàng Trọng Tường. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 124tr. : minh họa ; 24cm  

1/.  Hướng dẫn tự học Sinh học 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 248tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/.  Kể chuyện Khoa học SCI-tales - Tại sao nước biển mặn? : 3 - 10t. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
35tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tò mò)  

2/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu biển và đại dương : 8 - 12 tuổi / Lời: Agnès Vandewiele ; 
Minh họa: Joanna Wiejak ; Lê Mỹ Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Sauvons la mer et les océans!  

3/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu nguồn nước : 8 - 12 tuổi / Lời: Water Family ; Minh họa: 
Nicolas Trève ; Nguyễn Thị Thanh Bình dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Protégeons l'eau!  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá nguyên nhân vì sao nước biển mặn, các sinh vật dưới đại 
dương, bảo vệ môi trường đại dương  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về biển và đại dương, các mối đe doạ đến biển và đại dương, hành động của 
con người để bảo vệ đại dương  

        Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về các hình thức tồn tại của nước, tầm quan trọng của nước, 
cách tiết kiệm nước  

Ký hiệu môn loại: 507.6/T103L 

Ký hiệu môn loại: 507.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 507.6/H561D 

Ký hiệu môn loại: 507.12/T429T 

Ký hiệu môn loại: 570.712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 553.7/K250C 

Ký hiệu môn loại: 551.46/TR200E 

Kho Mượn: MV.075176-75177   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043652-43653   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043550-43551   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043548-43549   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043564-43565   

Kho Đọc: VV.014014 
Kho Mượn: MV.075194-75195   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043731-43732   

Kho lưu động: LDTN.028681-28682 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043822-43823   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỰC VẬT 

TOÁN HỌC 

1/.  Bách khoa thư về thế giới thực vật : Cây, lá, hoa và hạt : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Thùy 
Dương dịch ; Lời: Sarah Jose. - H. : Thanh niên, 2022. - 192tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa 
tri thức)  
        Tên sách tiếng Anh: Trees, leaves, flowers & seeds  

1/.  Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán 10 : Luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh 
Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 499tr. ; 24cm  

2/. CHU CẨM THƠ. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ 10-11 
tuổi / Chu Cẩm Thơ, Vũ Anh Tuấn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - cm  
         T.1. - 2021. - 100tr.: minh họa  

3/. CHU CẨM THƠ. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ 10-11 
tuổi / Chu Cẩm Thơ, Vũ Anh Tuấn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - cm  
         T.2. - 2021. - 96tr.: minh họa  

4/. ĐỖ ĐƯỜNG HIẾU.  Làm chủ kiến thức Toán lớp 8 - Phần Hình học / Đỗ Đường Hiếu. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 271tr. ; 24cm  
        Tên thật tác giả TMT: Trần Mậu Tú  

5/. ĐỖ ĐƯỜNG HIẾU.  Làm chủ kiến thức Toán lớp 8 - Phần Đại số / Đỗ Đường Hiếu. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 259tr. ; 24cm  
        Tên thật tác giả TMT: Trần Mậu Tú  

6/.  Giải bằng nhiều cách các bài toán lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; 
Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 
2022. - 171tr. : hình vẽ ; 24cm  

7/. LÊ HOÀNH PHÒ.  Tổng ôn tập chuyên đề phương trình & hệ phương trình : Phương trình đại số... / 
Lê Hoành Phò. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 460tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

8/.  Phát triển năng lực theo chuyên đề Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 

        Tóm tắt: Giới thiệu khoảng hơn 1.000 hình ảnh về các loài thực vật với nhiều đặc điểm hình 
dạng, mùa ra hoa, nơi phân bố, tính phổ biến  

Ký hiệu môn loại: 553.7/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 580.3/B102K 

Ký hiệu môn loại: 510.76/C125H 

Ký hiệu môn loại: 510/P429T 

Ký hiệu môn loại: 510/P429T 

Ký hiệu môn loại: 516.00712/L104C 

Ký hiệu môn loại: 516.00712/L104C 

Ký hiệu môn loại: 510.76/GI-103B 

Ký hiệu môn loại: 512.0076/T455-O 

Kho lưu động: LDTN.028685-28686 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043826-43827   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043658   

Kho Đọc: VV.013995 
Kho Mượn: MV.075166-75167   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043697   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043698   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043491   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043489-43490   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043596-43597   

Kho Đọc: VV.014034   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 207tr. 
: hình vẽ ; 24cm  

9/. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Hoàng Xuân Nhàn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         Q.1. - 2022. - 302tr.: hình vẽ, bảng  

10/. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Hoàng Xuân Nhàn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         Q.2. - 2022. - 392tr.: hình vẽ, bảng  

11/. Em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Dùng chung cho các bộ 
sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 118tr.: minh họa  

12/. Giúp em giỏi Toán 7 : Dùng kèm SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H.: Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 126tr.: hình vẽ  

13/. Hướng dẫn học tốt Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK 
Cánh diều / Trịnh Văn Bằng. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 151tr.: minh họa  

14/. Toán 7 cơ bản và nâng cao / Vũ Thế Hựu. - H.: Giáo dục. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 175tr.: hình vẽ, bảng  

15/. Khám phá Toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức / Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị 
Ngọc Nga, Hồ Lộc Thuận, Châu Cẩm Triều. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 186tr.: hình vẽ, bảng  

16/. Định hướng phát triển năng lực Toán 7 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, 
Võ Mộng Trình. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 218tr.  

17/. Phương pháp giải bài tập Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - H.: Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 232tr.: hình vẽ, bảng  

Ký hiệu môn loại: 510.76/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 510.712/S102T 

Ký hiệu môn loại: 510.712/S102T 

Ký hiệu môn loại: 510.712/E202H 

Ký hiệu môn loại: 510.712/GI-521E 

Ký hiệu môn loại: 510.712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 510.712/T406B 

Ký hiệu môn loại: 510.712/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 510.76/Đ312H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043598-43599   

Kho Đọc: VV.013986 
Kho Mượn: MV.075150-75151   

Kho Đọc: VV.013985 
Kho Mượn: MV.075148-75149   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043586-43587   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043574-43575   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043570-43571   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043566-43567   

Kho Đọc: VV.014021 
Kho Mượn: MV.075162-75163   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043582-43583   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. Khám phá Toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Cánh Diều / Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc 
Nga, Hồ Lộc Thuận.... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 274tr.: hình vẽ, bảng  

19/. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Phạm Hoàng, Phan Hoàng Ngân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 275tr.: hình vẽ, bảng  

20/. Em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Dùng chung cho các bộ 
sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 118tr.: minh họa  

21/. Toán 7 cơ bản và nâng cao / Vũ Thế Hựu. - H.: Giáo dục. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 148tr.: hình vẽ, bảng  

22/. Giúp em giỏi Toán 7 : Dùng kèm SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H.: Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 175tr.: hình vẽ  

23/. Hướng dẫn học tốt Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK 
Cánh diều / Trịnh Văn Bằng. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 176tr.: minh họa  

24/. Định hướng phát triển năng lực Toán 7 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, 
Võ Mộng Trình. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 197tr.  

25/. Khám phá Toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức / Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị 
Ngọc Nga, Hồ Lộc Thuận, Châu Cẩm Triều. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 198tr.: hình vẽ, bảng  

26/. Phương pháp giải bài tập Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - H.: Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 208tr.: hình vẽ, bảng  

Ký hiệu môn loại: 510.76/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 510.712/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 510.76/PH121L 

Ký hiệu môn loại: 510.712/E202H 

Ký hiệu môn loại: 510.712/T406B 

Ký hiệu môn loại: 510.712/GI-521E 

Ký hiệu môn loại: 510.712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 510.76/Đ312H 

Ký hiệu môn loại: 510.712/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 510.76/PH561P 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043578-43579   

Kho Đọc: VV.014001 
Kho Mượn: MV.075158-75159   

Kho Đọc: VV.014015 
Kho Mượn: MV.075152-75153   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043588-43589   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043568-43569   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043576-43577   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043572-43573   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043584-43585   

Kho Đọc: VV.014031 
Kho Mượn: MV.075160-75161   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043580-43581   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VẬT LÝ 

27/. Khám phá Toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Cánh Diều / Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc 
Nga, Hồ Lộc Thuận.... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 303tr.: hình vẽ, bảng  

28/. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Phạm Hoàng, Phan Hoàng Ngân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 348tr.: hình vẽ, bảng  

29/.  Tổng hợp các bài toán phổ dụng Đại số 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Thế 
Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoàng Thanh Liêm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
159tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

30/.  Tổng hợp các bài toán phổ dụng Hình học 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Thế 
Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoàng Thanh Liêm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
124tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

31/.  Trắc nghiệm chuyên đề Toán 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 262tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm  

32/.  Trăm lẻ một chuyện lí thú về toán : Dành cho các bạn có trình độ THPT / Lê Hải Châu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 192tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

33/. TRẦN MẬU TÚ.  Làm chủ kiến thức toán 9 ôn thi vào 10 - Phần Hình học / Trần Mậu Tú. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 273tr. : hình vẽ ; 24cm  

34/. TRỊNH VĂN BẰNG.  Đề kiểm tra Toán 7 :  Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
152tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/.  Đề kiểm tra, đánh giá Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Bám sát SGK Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 176tr. ; 24cm  

2/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Bám sát SGK "Kết 
nối tri thức với cuộc sống" / Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 192tr. ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 510.712/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 510.76/PH121L 

Ký hiệu môn loại: 512.0076/T455H 

Ký hiệu môn loại: 516.00712/T455H 

Ký hiệu môn loại: 510.76/TR113N 

Ký hiệu môn loại: 510.712/TR114L 

Ký hiệu môn loại: 516.00712/L104C 

Ký hiệu môn loại: 510.76/Đ250K 

Ký hiệu môn loại: 530.076/Đ250K 

Kho Đọc: VV.014006 
Kho Mượn: MV.075156-75157   

Kho Đọc: VV.014007 
Kho Mượn: MV.075154-75155   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043592-43593   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043590-43591   

Kho Đọc: VV.014011 
Kho Mượn: MV.075164-75165   

Kho lưu động: LDTN.028651 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043496-43497   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043488   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043594-43595   

Kho Đọc: VV.014012 
Kho Mượn: MV.075196-75197   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỘNG VẬT 

KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP 

3/.  Sách tham khảo Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Phạm Đức Cường (ch.b.), Lê Thế Nhiên, Thân Thanh Sang.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
400tr. ; 24cm  

1/. SAO HÔM.  Những cánh chim hoang dã - 45 loài chim đẹp Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời, 
ảnh: Sao Hôm. - H. : Kim Đồng, 2022. - 99tr. : ảnh ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Huỳnh Ngọc Sao Hôm  

1/.  Công trường thú vị quá!  = What an interesting building site! : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / 
Lời: Alice Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn)  

1/.  Bón phân khoa học - Phân hữu cơ thay thế phân hóa học / Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu Phương, Vu 
Mạnh Sinh... ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99tr. ; 21cm  

2/. LƯU VĨNH HIỀN.  Kỹ thuật làm giàu Selen cho cây trồng / Lưu Vĩnh Hiền ; Trần Giang Sơn dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 190tr. ; 21cm  

3/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT.  Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh truyền nhiễm ở lợn, gà, vịt dành 
cho người chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 175tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp 
hữu cơ)  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về tên, hình dáng, màu sắc, tập tính, thói quen và sự phân bố của 45 loài 
chim từ phổ biến đến quý hiếm ở nước ta  

        Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật và các loại phân bón được sử dụng để giảm liều lượng tăng hiệu 
quả phân bón hoá học, cụ thể áp dụng cho một số loại cây trồng như cây lúa nước, mía, quýt đường, 
vải, chuối, và kỹ thuật trồng các loại cây phân xanh, trồng tử vân anh, trồng đậu lăng lông, củ cải, điên 
điển, đậu tằm, lúa mạch đen  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nguyên tố selen cùng một số kỹ thuật làm giàu selen cho cây trồng. 
Trình bày phương pháp áp dụng kỹ thuật làm giàu selen cho mười bốn loại cây trồng quan trọng như 
lúa, khoai tây, ngô, dưa chuột, xoài...  

        Tóm tắt: Trình bày những kiên thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm thú y và sức đề kháng của cơ 
thể đối với bệnh; quá trình sinh dịch; cách phòng chống bệnh truyền nhiễm; giới thiệu một số bệnh 
truyền nhiễm ở lợn và gia cầm như: Bệnh dịch tả lợn, bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh đậu lợn, bệnh 
Niucatxơn, bệnh đậu gà, bệnh cúm gia cầm...  

Ký hiệu môn loại: 530.0712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 530.0712/S102T 

Ký hiệu môn loại: 598.09597/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 624/C455T 

Ký hiệu môn loại: 631.8/B430P 

Ký hiệu môn loại: 631.8/K600T 

Kho Đọc: VV.013996 
Kho Mượn: MV.075168-75169   

Kho Đọc: VV.013974 
Kho Mượn: MV.075198-75199   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043699-43700   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043684-43685   

Kho Đọc: VN.048525 
Kho Mượn: MV.075305-75306 
Kho lưu động: LD.033275-33276   

Kho Đọc: VN.048566 
Kho Mượn: MV.075272-75273 
Kho lưu động: LD.033233-33234   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

4/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT.  Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh gia súc, gia cầm dành cho người 
chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 175tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ)  

1/. BRYANS, BRUCE.  Đàn ông bóc phốt đàn ông về hẹn hò và hôn nhân : 18+ / Bruce Bryans ; 
Quỳnh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 102tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: 101 things your dad never told you about men: the good, bad, and ugly 
things men want and think about women and relationships  

2/. BRYANS, BRUCE.  Đừng bao giờ theo đuổi đàn ông : 38 tuyệt chiêu làm chủ mối quan hệ với 
người khác phái : 18+ / Bruce Bryans ; Thuý Nga dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 122tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Never chase men again: 38 dating secrets to get the guy, keep him 
interested, and prevent dead - end relationships  

3/. CHU NHẤT NGHIÊM.  Yêu quý bản thân mỗi ngày / Chu Nhất Nghiêm ; Trần Giang Sơn dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 231tr. ; 21cm  

4/.  Dạy con thói quen tốt - Can đảm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh 
họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

        Tóm tắt: Trình bày những kiên thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm thú y và sức đề kháng của cơ 
thể đối với bệnh; quá trình sinh dịch; cách phòng chống bệnh truyền nhiễm; giới thiệu một số bệnh 
truyền nhiễm ở lợn và gia cầm như: Bệnh dịch tả lợn, bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh đậu lợn, bệnh 
Niucatxơn, bệnh đậu gà, bệnh cúm gia cầm...  

        Tóm tắt: Đưa ra những kiến thức về mối quan hệ nam nữ mà bố bạn có thể không truyền đạt 
được cho bạn: trao cho anh ấy những gì anh ấy cần, điều gì khiến anh ấy thích thú, những bí quyết nên 
làm - bí quyết khiến anh ấy hạnh phúc, những điều không nên làm - cách khiến anh ấy mất hứng thú 
với bạn... giúp mang lại kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ của bạn  

        Tóm tắt: Đưa ra những tuyệt chiêu làm chủ mối quan hệ với người khác phái: tăng sức hút bản 
thân và dẫn dắt chàng theo đuổi bạn, tư duy và cách tiếp cận đúng đắn để giành chiến thắng trước đàn 
ông, thể hiện giá trị cao của bản thân... giúp tránh những sai lầm trong hẹn hò khiến một người phụ nữ 
trở nên tuyệt vọng, đòi hỏi, tầm thường, không đủ tiêu chuẩn để đạt được một cam kết quan trọng với 
một người đàn ông tuyệt vời  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hữu ích trong việc chăm sóc bản thân nhằm góp phần 
tạo nên bức tranh cuộc sống đẹp, nhiều ý nghĩa qua phương thức: chăm sóc không gian sống, chăm 
sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng thế giới tinh thần, nuôi dưỡng ước mơ và thực hành 6 thói 
quen sống lành mạnh  

Ký hiệu môn loại: 636.08969/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 636.0896/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 646.77/Đ105-O 

Ký hiệu môn loại: 646.77/Đ556B 

Ký hiệu môn loại: 646.7/Y606Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Kho Đọc: VN.048526 
Kho Mượn: MV.075307-75308 
Kho lưu động: LD.033273-33274   

Kho Đọc: VN.048499 
Kho Mượn: MV.075217-75218 
Kho lưu động: LD.033277, LD.033286   

Kho Đọc: VN.048510 
Kho Mượn: MV.075232-75233 
Kho lưu động: LD.033222-33223   

Kho Đọc: VN.048509 
Kho Mượn: MV.075230-75231   

Kho Đọc: VN.048492 
Kho Mượn: MV.075296-75297   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/.  Dạy con thói quen tốt - Không ấm ức : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; 
Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

6/.  Dạy con thói quen tốt - Không cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như 
; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

7/.  Dạy con thói quen tốt - Không đố kỵ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; 
Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

8/.  Dạy con thói quen tốt - Không nói dối : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; 
Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

9/.  Dạy con thói quen tốt - Không tham lam : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như 
; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

10/.  Dạy con thói quen tốt - Không xấu hổ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; 
Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

11/.  Dạy con thói quen tốt - Tự tin : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh 
hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

12/. GIM, YOUNSUN.  Smart : Ngủ đủ, bế thông minh : Làm sao để tạo thói quen đi ngủ cho trẻ / 
Younsun Gim ; Băng Xuân dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 267tr. ; 21cm  

13/.  200 từ vựng mẹ cùng con học nói - Các loài động vật đáng yêu : Dành cho trẻ em từ 0 - 3 tuổi / 
Minh họa: Tiago Americo ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 192tr. : tranh màu ; 13cm. - 
(Cùng con trưởng thành)  

        Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những bí quyết tuyệt vời để cha mẹ trở thành một người nuôi 
dạy con thông thái, chia sẻ cách cha mẹ đặt ra những tiêu chuẩn , quy định giúp con trẻ của chúng ta 
được nuôi dưỡng khoẻ mạnh  với những thói quen tốt  

        Tóm tắt: Cuốn sách này đều chứa đựng những cơ hội giúp con  học từ vựng mới.  

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.1/SM109T 

Ký hiệu môn loại: 649.122/H103T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043743-43744   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043747-43748   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043735-43736   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043739-43740   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043737-43738   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043745-43746   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043741-43742   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043733-43734   

Kho Đọc: VN.048490 
Kho Mượn: MV.075214   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043761-43762   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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14/.  200 từ vựng mẹ cùng con học nói - Các phương tiện giao thông ngộ nghĩnh : Dành cho trẻ em từ 
0 - 3 tuổi / Minh họa: Tiago Americo ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 192tr. : tranh màu ; 
13cm. - (Cùng con trưởng thành)  

15/. KANG, SHIMI.  Nuôi con thời 4.0 : Làm sao để trẻ không "nghiện" các thiết bị công nghệ / Shimi 
Kang ; Trương Thị Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 415tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The tech solution : Creating healthy habits for kids growing up in a digital 
world  

16/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải tiết kiệm? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
họa: Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 43tr. : Tranh vẽ ; 19cm. - (Bố ơi vì 
sao?)  

17/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao cần có bạn? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh họa: 
Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì sao)  

18/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải uống sữa? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
họa: Minh Đức. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì 
sao)  

19/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao cần nắng? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh họa: 
Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì sao?)  

20/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Bác sĩ là bạn của con? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
họa: Minh Đức. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bố ơi vì 
sao?)  

        Tóm tắt: Cuốn sách này đều chứa đựng những cơ hội giúp con  học từ vựng mới.  

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các bậc cha mẹ kế hoạch 6 tuần gồm 6 bước tái cân bằng chế độ sử 
dụng công nghệ, để con trẻ xây dựng thói quen lành mạnh và đưa ra những lựa chọn thông minh nhằm 
tối đa hoá lợi ích của công nghệ và giảm thiểu rủi ro của nó  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục con phải biết tiết kiệm, không lãng phí và bỏ được thói quen xấu trong cuộc 
sống hàng ngày  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục con biết tôn trọng và giữ gìn tình bạn, thương yêu giúp đỡ bạn bè trong mọi tình 
huống của cuộc sống  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc giúp cho các bậc cha mẹ trong việc giáo 
dục con về kỹ năng ăn uống có lợi cho sức khoẻ  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa mang tính giáo dục, giúp các bậc cha mẹ cách 
giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản thân, về những con người xung quanh bé... nhằm 
giúp trẻ có những kỹ năng sống tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày  

        Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản thân, về những con người xung 
quanh bé... nhằm giúp trẻ có những kỹ năng sống tốt hơn  

Ký hiệu môn loại: 649.122/H103T 

Ký hiệu môn loại: 649.1/N515C 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043763-43764   

Kho Đọc: VN.048484 
Kho Mượn: MV.075270-75271   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043797-43798   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043805-43806   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043779-43780   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043791-43792   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải nhường nhịn bạn gái ? / Nguyễn Thụy 
Anh ; Minh họa: Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : Tranh màu ; 
19cm. - (Bố ơi vì sao?)  

22/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải đi vệ sinh đúng lúc? / Nguyễn Thụy 
Anh ; Minh họa: Minh Đức. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : Tranh vẽ ; 19cm. - 
(Bố ơi vì sao?)  

23/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải đi ngủ? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh họa: 
Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : Tranh màu ; 19cm. - 
(Bố ơi vì sao?)  

24/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải dùng kem chống nắng? / Nguyễn Thụy 
Anh ; Minh họa: Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 42tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 
(Bố ơi vì sao?)  

25/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Tình yêu là gì? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh họa: 
Minh Đức. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 42tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bố ơi vì sao?)  

26/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho hiểu? Vì sao bạn ấy khác con? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
họa: Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì 
sao?)  

27/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho hiểu? Vì sao phải ngồi xa màn hình tivi? / Nguyễn Thụy Anh ; 
Minh họa: Minh Đức. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố 
ơi vì sao?)  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục con cần có những đức tính tốt, biết nhường nhịn, yêu thương, lịch sự với phái 
yếu để trở thành người đàn ông mạnh mẽ ga lăng trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ cách giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản 
thân... nhằm giúp trẻ có những kỹ năng sống tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha mẹ 
trong việc giáo dục kĩ năng sống cho con  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ cách giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản 
thân, về những con người xung quanh bé... nhằm giúp trẻ có những kỹ năng sống tốt hơn trong cuộc 
sống hàng ngày  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ cách giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản 
thân, về những con người xung quanh bé...  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục con đức tính vị tha, bao dung, khiêm tốn, luôn biết giúp đỡ, quan tâm bạn bè 
xung quanh mình để có những tình bạn tốt đẹp và bền lâu  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục kĩ năng sống cho con, giúp con xem tivi một cách đúng nhất để có đôi mắt luôn 
khoẻ mạnh  

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043781-43782   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043799-43800   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043795-43796   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043801-43802   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043783-43784   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043787-43788   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043789-43790   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 18 

 - Thư mục thông báo sách mới 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

28/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho hiểu? Vì sao không nên ăn kẹo trước khi đi ngủ? / Nguyễn 
Thụy Anh ; Minh họa: Minh Đức. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 40tr. : tranh vẽ ; 
19cm. - (Bố ơi vì sao)  

29/.  Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Phòng Biên tập Tân 
Nhã ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 51tr. : tranh vẽ ; 25cm  

        Tên sách tiếng Trung: 兒童尺牘及禮儀書  

30/.  Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Phòng Biên tập Tân 
Nhã ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 51tr. : tranh vẽ ; 21cm  

31/.  Nói sao cho con hiểu - Vì sao phải đội mũ khi đi nắng? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh họa: Minh Đức. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 44tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bố ơi vì sao)  

1/.  KAZUYA KUSUMOTO.  Quản trị KPI - Công cụ vận hành tổ chức và nhân sự một cách hiệu quả / 
Kazuya Kusumoto ; Phan Thu dịch. - H. : Nxb.Hồng Đức, 2022. - 279tr. : minh họa ; 21cm  

2/. ALLEN, KEVIN.  Chiến lược ngầm trong marketing : Thuật  "đọc tâm"  động cơ của khách hàng / 
Kevin Allen ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 238tr. ; 21cm  

3/. BLOUNT, JEB.  Kỹ năng bán hàng trực tuyến  = Virtual selling : Thông thạo 7 công cụ ảo thúc đẩy 
doanh số thời COVID / Jeb Blount ; Dịch: Lâm Bảo Nhi.... - H. : Công Thương ; Công ty Sách Alpha, 
2022. - 367tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

        Tóm tắt: Phân tích những thói quen của trẻ, từ đó đưa ra các kiến thức, bí quyết giúp các bậc 
phụ huynh hình thành thói quen có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ sau này  

        Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu được 3 điểm chính trong các phép 
tắc xã giao và cách viết thư hằng ngày như: các mối quan hệ và quy tắc xưng hô hợp lý; cách sử dụng 
từ ngữ lịch sự và quy tắc ứng xử trong những tình huống khác nhau; cách sử dụng các loại thư và các 
loại thiệp với ngôn ngữ thích hợp  

        Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu được 3 điểm chính trong các phép 
tắc xã giao và cách viết thư hằng ngày như: các mối quan hệ và quy tắc xưng hô hợp lý; cách sử dụng 
từ ngữ lịch sự và quy tắc ứng xử trong những tình huống khác nhau; cách sử dụng các loại thư và các 
loại thiệp với ngôn ngữ thích hợp  

        Tóm tắt: Phân tích những thói quen của trẻ, từ đó đưa ra các kiến thức, bí quyết giúp các bậc 
phụ huynh hình thành thói quen có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ sau này  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm, vị tri và tầm quan trọng của KPI; những thất bại thường gặp trong 
quản trị KPI; tìm kiếm "trạng thái lý tưởng" từ việc tìm kiếm insight; các ví dụ về xây dựng KPI; các bước 
cụ thể để xây dựng KPI; phương pháp đo lường và cách kiểm tra KPI  

        Tóm tắt: Cuốn sách này nói về mối liên kết giữa việc hiểu động cơcuar khách hàng với việc tạo 
dựng thành công.  

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649.7/NH556Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/NH556Q 

Ký hiệu môn loại: 649/N435S 

Ký hiệu môn loại: 658.4013/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 658.802/CH305L 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043785-43786   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043793-43794   

Kho lưu động: LDTN.028671   

Kho lưu động: LDTN.028672 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043759-43760   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043803-43804   

Kho Đọc: VN.048506   

Kho Đọc: VN.048500   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

4/. CHU HỒNG Y.  Chu Hồng Y và Qihoo 360 : Bí quyết kiến tạo sản phẩm tuyệt hảo / Đặng Hồng 
Quân dịch. - H. : Lao động, 2022. - 359tr. ; 21cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu châu Á)  
        Phụ lục: tr. 311-359  

5/. GLOBIS.  100 chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp / Globis, Tsuyoshi Shimada ; Anh Nguyễn 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 431tr. ; 21cm  

6/. HIROKI SUZUKI.  Bí quyết thiết lập chiến lược kinh doanh tuyệt đỉnh : Chìa khóa thành công của 
30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới / Hiroki Suzuki ; Minh họa: Rei Taki ; Nguyễn Thiên 
Nga dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 207tr. : hình vẽ ; 24cm  

7/. HIROKI SUZUKI.  Tinh hoa hội tụ : 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh từ trí tuệ nhân loại / Hiroki 
Suzuki ; Minh họa: Rei Taki ; Chang Hội dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 233tr. : hình vẽ ; 24cm  

8/. LÊ THỊ PHƯƠNG ĐIỀN.  10 năm Hinata trồng hoa anh đào trên quê hương / Lê Thị Phương Điền. - 
H. : Phụ nữ, 2022. - 193tr. ; 21cm  

1/. TRIỆU LẬP TÂN.  Những điều kỳ thú về ăn mặc / Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt hình 
Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88tr. : tranh màu ; 29cm. - 
(360o khoa học quanh ta)  

        Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng công nghệ dựa trên video và các kênh giao tiếp ảo, cũng như 
những biện pháp tâm lý nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, nâng cao cơ hội bán hàng và đạt được 
thoả thuận trong bán hàng trực tuyến  

        Tóm tắt: Đưa ra bí quyết để tạo ra sản phẩm tuyệt hảo với triết lý "người dùng là trên hết" của 
doanh nhân Chu Hồng Y với những ứng dụng thực tế vào công ty Qihoo 360 giúp ông gặt hái đươc 
những thành công và trở thành một trong những doanh nhân tiêu biểu của Trung Quốc nói riêng và 
trên thế giới nói chung  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về KPI và những câu chuyện thực tế về KPI; phân tích chi tiết từng 
chỉ số như: Doanh thu, thị phần, khách phần, tỷ lệ trải nghiệm sử dụng, độ phủ thị trường, số lượng 
khách hàng mới, số lượng khách hàng tiềm năng... và hơn 70 chỉ số khác; đưa ra chi tiết cách xây dựng 
– triển khai – đo lường – điều chỉnh KPI cho từng phòng ban trong công ty  

        Tóm tắt: Giới thiệu 30 vị lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu thế giới. Phân tích về 
những thành tựu và giải thích các nguyên nhân quan trọng giúp các nhà lãnh đạo tạo được dấu ấn 
khác biệt, kinh doanh hiệu quả và thành công vượt trội  

        Tóm tắt: Giới thiệu 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh từ trí tuệ nhân loại theo các chủ điểm: 
Chiến lược chiến tranh thời kì cổ-trung-hiện đại, chiến lược cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh tránh 
cạnh tranh, chiến lược cơ cấu doanh nghiệp, chiến lược thực thi, đổi mới, chiến lược thời đại IT và chiến 
lược chiến tranh  

        Tóm tắt: Cuốn sách đã gói trọn cảm xúc của tác giả từ khi trót "phải lòng tiếng Nhật cho đến 
khi gầy dụng Hinata (Trung tâm Tiếng Nhật tại Bình Dương) trưởng thành sau mười năm hình thành và 
phát triển.  

        Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ về chủ đề ăn mặc: Quần áo mới 
mua về nên dùng muối giặt qua rồi mới mặc; bộ quần áo của phi hành gia; tại sao phải bỏ long 
não vào tủ quần Ký hiệu môn loại: 658.872/K600N 

Ký hiệu môn loại: 658.5/CH500H 

Ký hiệu môn loại: 658.4013/M458T 

Ký hiệu môn loại: 658.409/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 658.4012/T312H 

Ký hiệu môn loại: 650.1/M558N 

Kho Đọc: VV.013976   

Kho Đọc: VN.048514   

Kho Đọc: VN.048539   

Kho Đọc: VV.013993   

Kho Đọc: VV.013992   

Kho Đọc: VN.048497   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

1/.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Tuổi dậy thì / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
255tr. : hình vẽ ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  
        Thư mục: tr. 246-255  

2/. BRUNDLE, HARRIET.  Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Cơ thể người : Dành cho trẻ 
em từ 6 - 12 tuổi / Harriet Brundle ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32tr. : bảng, tranh vẽ ; 
27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  
        Tên sách tiếng Anh: Infographics - Human body  

3/. CẦM BÁ THỨC.  Phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống  = Spinal cord injury rehabilitation / 
Cầm Bá Thức, Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Y học, 2022. - 395tr. : 
minh họa ; 27cm  
        Thư mục: tr. 394-395  

4/. HỨA KIẾN VĂN.  Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và gãy xương / Hứa Kiến Văn, Vi Khánh 
Quân, Vương Ngọc Long ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 243tr. ; 21cm  

5/. NAVARRO, JOE.  Khi cơ thể " cất tiếng" : Giải mã hơn 400 dấu hiệu từ tóc đến chân / Joe Navarro 
; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 163tr. ; 21cm  

6/. NGUYỄN HỒNG MINH.  Sức khoẻ là vàng: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người / Nguyễn 
Hồng Minh, Trần Trung Việt ; Lê Đình Toàn h.đ.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 199tr. ; 20cm  

áo... 

        Tóm tắt: Gồm những kiến thức giới tính, tâm sinh lí của tuổi dậy thì cả nam và nữ; từ thay đổi về 
cơ thể, cảm xúc, sự giao tiếp xã hội đến các thay đổi về sinh học được trình bày thông qua những biểu 
đồ, giải thích có khoa học kèm ví dụ minh hoạ...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em thiếu nhi kiến thức về cơ thể người như: khung xương, cơ, não, 
tim và máu, hệ hô hấp, năm giác quan, hệ miễn dịch, mang thai và sinh sản...  

        Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về tổn thương tuỷ sống; cung cấp các kiến thức trong chăm sóc, 
điều trị bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống như: giải phẫu chức năng và thăm khám lâm sàng, bệnh học 
tổn thương tuỷ sống, phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tổn thương, giáo dục, theo dõi lâu dài và 
chương trình tự chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân, phương pháp điều trị bằng tế bào gốc  

        Tóm tắt: Những kiến thức về xương và bệnh loãng xương; biến chứng thường gặp của gãy đốt 
sống do loãng xương; phương pháp và kỹ thuật điều trị; phục hồi chức năng đối với gãy đốt sống do 
loãng xương và những ngộ nhận thường gặp đối với loãng xương  

        Tóm tắt: Cuốn sách giải thích những hành vi, ngôn ngữ cơ thể phổ biến ấy đến từ đâu, dựa trên 
nghiên cứu tâm lý, sinh học tiến hoá và bối cảnh văn hoá để giải thích tại sao con người lại thực hiện 
những hành vi mà họ vẫn thường làm.  

Ký hiệu môn loại: 687/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 612.6610835/B102K 

Ký hiệu môn loại: 612/B102K 

Ký hiệu môn loại: 616.83/PH506H 

Ký hiệu môn loại: 616.716/PH431N 

Ký hiệu môn loại: 612.8/KH300C 

Kho lưu động: LDTN.028666-28667 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043692-43693   

Kho Đọc: VV.013972   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043626-43627   

Kho Đọc: VV.013962   

Kho Đọc: VN.048574 
Kho Mượn: MV.075282-75283 
Kho lưu động: LD.033229-33230   

Kho Đọc: VN.048483 
Kho Mượn: MV.075268-75269 
Kho lưu động: LD.033259-33260   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

7/. NGUYỄN HỮU THĂNG.  Tác dụng chữa bệnh của trái cây : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Thăng. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 200tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 193  

8/. NGUYỄN HỮU THĂNG.  Tác dụng chữa bệnh của rau xanh : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu 
Thăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 236tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 230  

9/. NGUYỄN HỮU THĂNG.  Thanh lọc chất độc hại trong cơ thể để khoẻ mạnh / Nguyễn Hữu Thăng. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 184tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 180  

10/.  Những bài học về giới tính - Giúp con trưởng thành khoẻ mạnh :  Với gần 50 tương tác chuyển 
động, lật mở, kéo đẩy, xoay tròn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Hồng Nhan ; Tranh: Lý Đình, 
Hương Tiêu Hầu ; Lưu Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 27cm. - (Bách khoa kỹ 
năng sống đa tương tác)  

1/. ANGE, MICHEL.  Các tác phẩm hội họa Michel Ange / Dịch: Nguyễn Thúy Yên, Nguyễn Lê Tuấn 
Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 145tr. : ảnh ; 36cm  

2/.  Designa - Những bí quyết kỹ thuật của nghệ thuật thị giác truyền thống / Adam Tetlow, Daud 
Sutton, Lisa Delong... ; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 414tr. : hình vẽ ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn chẩn đoán, điều 
trị và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở người như: bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B và nhóm C  

        Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính và cách sử dụng một số loài trái cây chữa bệnh. Một số bài thuốc 
chữa bệnh bằng trái cây: chữa bệnh nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu, răng miệng, mắt, tai, mũi, 
họng, ung thư...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số loại rau xanh với thành phần, tính chất dược lý và tác dụng chữa 
bệnh; cách chế biến một số món ăn bằng rau xanh chữa bệnh thường gặp như: Tim mạch, tiểu đường, 
hen phế quản, viêm thận, đau khớp, viêm loét dạ dày, bệnh đường ruột, cảm mạo, viêm mũi, họng, 
bệnh phụ khoa, giảm béo, làm đẹp...  

        Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiễn lâm sàng cùng những biện pháp làm sạch bên 
trong cơ thể; cách làm sạch đại tràng, gan, mật, thận, xương khớp, tế bào, huyết dịch, cơ bắp... thông 
qua lý liệu, chế độ ăn uống, luyện tập khoa học dựa theo nghiên cứu và kinh nghiệm hết sức thuyết 
phục của các chuyên gia quốc tế  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ những kiến thức về giới tính: giới tính trong thế giới tự 
nhiên, em bé được sinh ra như thế nào, con gái và con trai, sự biến đổi của cơ thể, khi tiếp xúc với 
người khác giới, phân biệt hành vi tốt và xấu khi giao tiếp với mọi người, hôn nhân và gia đình...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bức họa tiêu biểu nhất của danh họa người Ý Michel Ange  

Ký hiệu môn loại: 616.9/S552K 

Ký hiệu môn loại: 613.2/T101D 

Ký hiệu môn loại: 613.2/T101D 

Ký hiệu môn loại: 613/TH107L 

Ký hiệu môn loại: 612.60835/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 759.945/C101T 

Kho Đọc: VN.048559 
Kho Mượn: MV.075313-75314 
Kho lưu động: LD.033237-33238   

Kho Đọc: VN.048570 
Kho Mượn: MV.075274-75275   

Kho Đọc: VN.048571 
Kho Mượn: MV.075276-75277   

Kho Đọc: VN.048563 
Kho Mượn: MV.075315-75316   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043673   

Kho Tra Cứu: TC.002307   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Đồ họa Việt Nam  = The ancient graphic arts of Vietnam / Phan Cẩm Thượng, Lê Quốc Việt, 
Cung Khắc Lược ; Thế Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
255tr. : ảnh ; 30cm  
        Phụ lục: tr. 218-253. - Thư mục: tr. 254-255  

4/.  Học từ vựng qua bài hát: Bác Hồ - Quê hương - Đất nước / Phạm Tuyên, Hoàng Lân, Hoàng 
Long... ; Tuyển soạn: Tú Hiền ; Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 18tr. : tranh vẽ ; 21cm  

5/.  Học từ vựng qua bài hát: Động vật / Nhạc, lời: Tân Huyền, Phan Nhân, Lê Xuân Thọ... ; Tuyển 
soạn: Tú Hiền ; Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 18tr. : tranh vẽ ; 21cm  

6/.  Học từ vựng qua bài hát: Gia đình / Nhạc, lời: Xuân Giao, Phan Văn Minh, Bùi Đình Thảo... ; Tuyển 
soạn: Tú Hiền ; Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 18tr. : tranh vẽ ; 21cm  

7/.  Học từ vựng qua bài hát: Kĩ năng / Nhạc, lời: Tân Huyền, Nghiêm Bá Hồng, Minh Trang... ; Tuyển 
soạn: Tú Hiền ; Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 18tr. : tranh vẽ ; 21cm  

8/. HUỲNH KHÁNH.  Loài hoa bất tử : Tuyển tập bài ca vọng cổ từ 1985 - 2010 / Huỳnh Khánh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 223tr. ; 21cm  

9/. NGUYỄN MẠNH HÙNG.  Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Thế giới, 
2022. - 390tr. : tranh vẽ ; 24cm  

10/. QUANG PHÒNG.  Trường Mỹ thuật Đông Dương - Lịch sử và nghệ thuật  = L'école supérieure 
des beaux-arts de L'Indochine - Histoire et art = The fine arts College of Indochia - History and art / 
Quang Phòng, Quang Việt. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung, hiệu đính. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 166tr. : 
ảnh ; 30cm  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về nghệ thuật thị giác, cấu trúc, nguyên lý của thiết kế hoa văn 
Celtic và Hồi giáo, kỹ thuật để dụng đường cong, phối cảnh và các ảo ảnh quang học, đối xứng và tỷ lệ 
vàng  

        Tóm tắt: Khái lược về lịch sử đồ hoạ Việt Nam, đặc biệt qua các tranh in khắc gỗ, khai mở đời 
sống tâm linh và thường nhật của người Việt. Giới thiệu các loại hình, thể loại đồ hoạ và một số loại 
tranh như: tranh xã hội và tôn giáo, tranh minh hoạ sách, tranh linh phù, tranh thập vật...  

        Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài vọng cổ tiêu biểu có đan xen bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ 
của nghệ nhân ưu tú Huỳnh Khánh từ năm 1985 - 2010  

        Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập các bức ký hoạ Việt Nam đầu thế kỷ 20 của nhiều tác giả mô tả 
mọi mặt đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của người dân Việt Nam thời kỳ đó...  

        Tóm tắt: Tái hiện lịch sử, hoạt động của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Những bước 
khởi đầu của hội hoạ Việt Nam hiện đại. Giới thiệu nền hội hoạ Pháp và ảnh hưởng tại Đông Dương. 
Một số tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của các hoạ sĩ Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 709.04072/D206N 

Ký hiệu môn loại: 740.9597/Đ450H 

Ký hiệu môn loại: 782.4209597/H419T 

Ký hiệu môn loại: 782.4209597/H419T 

Ký hiệu môn loại: 782.4209597/H419T 

Ký hiệu môn loại: 782.4209597/H419T 

Ký hiệu môn loại: 781.62009597/L404H 

Ký hiệu môn loại: 759.9597/K600H 

Kho Đọc: VV.013954   

Kho Tra Cứu: TC.002308   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043834   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043836   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043835   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043625   

Kho Đọc: VN.048520 
Kho Mượn: MV.075286-75287 
Kho lưu động: LD.033227-33228   

Kho Tra Cứu: TC.002311   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

1/.  25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Thử tài quan sát tranh : Dành cho trẻ em 
từ 3 - 9 tuổi / Minh họa: NatashaRimmington; lời: Moira Butterfield ; Bình Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - (Tủ sách Sáng tạo)  

2/.  25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Tìm vật khác biệt : Dành cho trẻ em từ 3 - 
9 tuổi / Lời: Joe Potter ; Minh hoạ: Hazel Quintilana, Alex Willmore ; Bình Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - (Tủ sách Sáng tạo)  
        Tên sách tiếng Anh: My first odd one out  

3/.  70 hoạt động rèn luyện IQ, tăng cường tư duy : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Susannah 
Bailey ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 96tr. : hình vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: My topsy - Turvy puzzle book  

4/.  Bé thử đếm xem - Bồi dưỡng khả năng tưởng tượng và năng lực giải quyết vấn đề của trẻ : Phát 
triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 23tr. : hình vẽ ; 21cm  

5/.  Bé thử đếm xem - Bồi dưỡng kỹ năng tập đếm và năng lực sắp xếp trình tự của trẻ : Phát triển IQ 
cho trẻ từ 0 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 23tr. : hình vẽ ; 21cm  

6/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề cây trái / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: Ánh Tuyết. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 28tr. : tranh màu ; 22cm  

7/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề động vật / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: An Ling. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 28tr. : tranh màu ; 22cm  

8/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề gia đình / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: Ánh Tuyết. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 28tr. : tranh màu ; 22cm  

        Tóm tắt:  Gồm các câu đố, trò chơi và hoạt động thú vị liên quan đến những bức tranh, giúp 
rèn luyện tư duy, phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo cho trẻ  

        Tóm tắt: Gồm các trò chơi tìm đồ vật cùng một số câu hỏi tư duy cho trẻ  

        Tóm tắt: Gồm các trò chơi giúp tăng cường khả năng tư duy logic và khả năng tập trung cho trẻ 
em  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề cây trái  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề động vật.  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề gia đình  

Ký hiệu môn loại: 700.711/TR651M 

Ký hiệu môn loại: 793.73/H103M 

Ký hiệu môn loại: 793.73/H103M 

Ký hiệu môn loại: 793.73/B112M 

Ký hiệu môn loại: 793.74/B200T 

Ký hiệu môn loại: 793.74/B200T 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Kho Tra Cứu: TC.002306   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043619-43620   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043621-43622   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043623-43624   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043715-43716   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043717-43718   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043810-43811   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043820-43821   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

9/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề thể thao / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: An Ling. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 28tr. : tranh màu ; 22cm  

10/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề trang phục / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: Ánh Tuyết. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 22cm  

11/.  Cùng bé rèn tư duy - chủ đề xe cộ / B.s.: Thanh Hằng ; Minh họa: An Ling. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 28tr. : tranh màu ; 22cm  

12/. Tìm chỗ sai - Luyện khả năng quan sát và năng lực phân biệt, phán đoán sự vật của trẻ : Phát triển 
IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H.: Văn học. - 19cm  
         T.1. - 2022. - 23tr.: hình vẽ  

13/. Tìm chỗ sai - Luyện khả năng quan sát và năng lực phân biệt, phán đoán sự vật của trẻ : Phát triển 
IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H.: Văn học. - 19cm  
         T.2. - 2022. - 23tr.: hình vẽ  

14/.  Tìm bạn - Bồi dưỡng khả năng tư duy và năng lực phán đoán của trẻ : Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 
4 tuổi / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 23tr. : hình vẽ ; 21cm  

1/.  TRIÊU TIỂU THÀNH.  Đường gia Tiểu Miêu : Tiểu thuyết / Triêu Tiểu Thành ; Thu Ngân dịch. - H. 
: Văn học, 2022. - 459tr. ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 唐家小猫  

2/. BARROW, ALEX.  Nếu tớ có một bạn khủng long : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ 
của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Anh: If I had a dinosaur  

3/.  Bồi dưỡng Ngữ văn 7 :  Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK "Kết nối tri thức 
với cuộc sống" / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 408tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề thể thao  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề trang phục  

        Tóm tắt: Giúp trẻ ở lứa tuổi mần non và đầu tiểu học tăng cường tư duy thông qua việc trau dồi 
kỹ năng nhận thức thị giác bằng những hình ảnh tươi vui, gần gũi gắn với chủ dề xe cộ  

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C513B 

Ký hiệu môn loại: 793.73/T310C 

Ký hiệu môn loại: 793.73/T310C 

Ký hiệu môn loại: 793.74/T310B 

Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ561G 

Ký hiệu môn loại: 823/N259T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043818-43819   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043816-43817   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043814-43815   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043812-43813   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043721-43722   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043723-43724   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043719-43720   

Kho Đọc: VN.048575 
Kho Mượn: MV.075284-75285   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043600-43601   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Chú sâu háu ăn  = The very hungry caterpillar : Truyện tranh : Picture book song ngữ : Dành cho 
trẻ từ 3 - 8 tuổi / Eric Carle ; Nguyễn Trà dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 29tr. : tranh 
màu ; 21cm  

5/. CHUKOVSKY, KORNEI.  Bác sĩ Aibolit / Kornei Chukovsky ; Lê Hải Đoàn dịch ; Minh họa: Vladimir 
Suteyev. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 30tr. : tranh màu ; 27cm  

6/.  Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn Pháp, Võ Thị Quỳnh 
Châu.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 228tr. ; 24cm  

7/.  Chuyến đi dạo của cô gà mái Rosie  = Rosie's walk : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi / 
Pat Hutchins ; Phan Điệu dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 29tr. : tranh vẽ ; 21cm  

8/. CURWOOD, JAMES OLIVER.  Chú chó Kazan : Tiểu thuyết / James Oliver Curwood ; Phùng Nga 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 262tr. ; 21cm  

9/. DA YOON OH.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Suy nghĩ cẩn trọng: Túi chuyện của bà : Truyện 
tranh / Da Yoon Oh ; Họa sĩ: Young Soo Kang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 35tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: Grandmother's bundle of talk ; Tên sách tiếng Hàn: 할머니의 이야기 

보따리  

10/. DA YOON OH.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Tạo ra thay đổi - Chung cư động vật hạnh phúc : 
Truyện tranh / Da Yoon Oh ; Họa sĩ: So Young Kim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 36tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: The happy animal's apartment ; Tên sách tiếng Hàn: 행복한 동물 아파트  

11/. DAWNAY, GABBY.  Nếu tớ có một bạn bạch tuộc : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn 
ngữ của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Anh: If I had an octopus  

12/. DAWNAY, GABBY.  Nếu tớ có một bạn kì lân : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng ngôn ngữ 
của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Anh: If I had a unicorn  

Ký hiệu môn loại: 807.12/B452D 

Ký hiệu môn loại: 813/CH500S 

Ký hiệu môn loại: 891.73/B101S 

Ký hiệu môn loại: 807.12/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 813/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 813.52/CH500C 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 823/N259T 

Ký hiệu môn loại: 823/N259T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043528-43529   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043636-43637   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043616   

Kho Đọc: VV.013984 
Kho Mượn: MV.075210-75211   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043614-43615   

Kho Đọc: VN.048479 
Kho Mượn: MV.075266-75267 
Kho lưu động: LD.033265-33266   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043644-43645   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043642-43643   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043606-43607   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. DAWNAY, GABBY.  Nếu tớ có một bạn lười ngủ ngày : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng 
ngôn ngữ của bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh 
Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Anh: If I had a sleepy sloth  

14/. DUGONI, ROBERT.  Cung đường tội ác : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni ; Khánh An dịch. 
- H. : Văn học, 2022. - 487tr. ; 21cm. - (Văn học trinh thám)  
        Tên sách tiếng Anh: A cold trail  

15/. ĐINH THẾ KHẢI.  Trên quê hương da vàng / Đinh Thế Khải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
199tr. ; 21cm  

16/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cảm mến : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Audrey Bouquet ; Minh họa: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

17/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Sợ hãi : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey 
Bouquet ; Minh họa: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

18/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Ích kỷ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey 
Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

19/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

20/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Lo lắng : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

21/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Nghịch ngợm : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Audrey Bouquet ; Minh họa: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

22/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cẩm nang điều hoà cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 
3 

Ký hiệu môn loại: 823/N259T 

Ký hiệu môn loại: 813.6/C513Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR254Q 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043602-43603   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043604-43605   

Kho Đọc: VN.048536 
Kho Mượn: MV.075327-75328   

Kho Đọc: VN.048498 
Kho Mượn: MV.075225-75226   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043703-43704   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043701-43702   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043707-43708   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043711-43712   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043713-43714   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043705-43706   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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- 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Thanh niên, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  

23/. FUJISAWA SHUHEI.  Vang rộn tiếng ve : Tiểu thuyết / Fujisawa Shuhei ; Phạm Vũ Thịnh dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 414tr. ; 24cm  

24/. GRIFFITHS, ELLY.  Nhật ký người lạ : Tiểu thuyết trinh thám / Elly Griffiths ; Đặng Ngọc dịch. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 516tr. ; 21cm  

25/. HIGASHINO KEIGO.  Vụ án mạng bên hồ : Tiểu thuyết trinh thám / Higashino Keigo ; Nguyễn 
Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 263tr. ; 21cm. - (Văn học trinh thám)  

26/. HOÀNG YẾN.  Dưới cánh đại bàng : Tiểu thuyết trinh thám / Hoàng Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 391tr. ; 21cm  

27/.  Hộp kho báu của lớp 2A2 : Truyện tranh / Lời: Etsuko Kawashima ; Minh hoạ: Miki Ito ; Mẹ Ngân 
Zon dịch. - H. : Lao động, 2022. - 67tr. ; 21cm  

28/.  Hướng dẫn nói và viết văn: Biểu cảm, tự sự, thuyết minh lớp 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 232tr. 
: minh họa ; 24cm  

29/.  Hướng dẫn nói và viết văn: Nghị luận xã hội, nghị luận văn học lớp 7 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 280tr. ; 24cm  

30/.  Hướng dẫn viết & dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hội Ngữ văn 7 : Khoảng 200 chữ : Biên soạn 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, 
Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 99tr. ; 24cm  

31/. JI JOO KIM.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Sáng tạo trong giải quyết vấn đề: Cậu bé tù trưởng : 
Truyện tranh / Ji Yoo Kim ; Họa sĩ: Yo Seob Hwang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 35tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: Woo-soo-ri the kid chief ; Tên sách tiếng Hàn: 꼬마 추장 우수리  

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 895.63/V106R 

Ký hiệu môn loại: 823.92/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.636/V500A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/D558C 

Ký hiệu môn loại: 895.63/H457K 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.0712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043709-43710   

Kho Đọc: VV.014030   

Kho Đọc: VN.048495 
Kho Mượn: MV.075223-75224   

Kho Đọc: VN.048516 
Kho Mượn: MV.075335-75336   

Kho Đọc: VN.048478 
Kho Mượn: MV.075264-75265   

Kho lưu động: LDTN.028656-28657 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043775-43776   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043520-43521   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043522-43523   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043524-43525   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043646-43647   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 28 

 - Thư mục thông báo sách mới 

32/. KANG WEON KUG.  Viết gì cũng chuẩn, nói gì cũng hay  = I write as like i am speaking / Kang 
Weon Kug ; Đỗ Minh Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 433tr. ; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho 
doanh nhân)  

33/. KHANG THÀNH.  Định mệnh dưới mưa : Tiểu thuyết / Khang Thành ; Bình Nguyên dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 567tr. ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 阵雨  

34/. KHƯƠNG CHI NGƯ.  Eo thon nhỏ : Tiểu thuyết / Khương Chi Ngư ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 607tr. ; 24cm. - (Tủ sách Văn học Amun)  

35/. LA DI.  Vừng ơi, mở ra! : Tản văn / La Di. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 111tr. ; 19cm 

36/. LEBLANC, MAURICE.  Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Răng cọp : Tiểu thuyết / Maurice 
Leblanc ; Dịch: Phạm Phan Anh, Đinh Minh Hương. - H. : Văn học, 2022. - 547tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The teeth of the tiger  

37/. LEBLANC, MAURICE.  Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Bí ẩn nút chai pha lê : Tiểu thuyết / 
Maurice Leblanc ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Văn học, 2022. - 339tr. ; 21cm  
        Tên sách nguyên bản: The crystal stopper  

38/. LEBLANC, MAURICE.  Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Người đàn bà bí ẩn : Tiểu thuyết / 
Maurice Leblanc ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Văn học, 2022. - 347tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The mystery woman  

39/. LEE, JULIANA JIYOON.  English presentation - "Ngôi sao" báo cáo và thuyết trình / Juliana 
Jiyoon Lee ; Hường Phạm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 269tr. ; 24cm  

40/. LÊ PHƯƠNG LIÊN.  Những đoạn và bài văn hay lớp 7 : Theo chương trình giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ sgk hiện hành / Lê Phương Liên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 96tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về sức mạnh của lời nói và cách viết cũng như các bước có thể 
làm để cải thiện kỹ năng viết và nói, giúp bạn tự tin diễn thuyết trước đám đông và có thể viết được 
sách  

        Tóm tắt: English Presentation là cuốn sách cung cấp đầy đủ nhất các bước kèm mẹo để chuẩn 
bị cho một bài thuyết trình bằng tiếng Anh thành công. Cuốn sách đề cập các câu mẫu tương ứng với 
từng tình huống cụ thể, giúp việc học trở nên dễ dàng và dễ “thấm” hơn. Chủ đề thuyết trình được đề 
cập đến cũng rất đa dạng và thiết thực.  

Ký hiệu môn loại: 808.066/V308G 

Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ312M 

Ký hiệu môn loại: 895.136/E205T 

Ký hiệu môn loại: 895.92284/V556Ơ 

Ký hiệu môn loại: 843.912/A109S 

Ký hiệu môn loại: 843.912/A109S 

Ký hiệu môn loại: 843.912/A109S 

Ký hiệu môn loại: 808.5/E204L 

Ký hiệu môn loại: 807.12/NH556B 

Kho Đọc: VN.048538   

Kho Đọc: VN.048519 
Kho Mượn: MV.075337-75338   

Kho Đọc: VV.014008   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043767-43768   

Kho Đọc: VN.048475 
Kho Mượn: MV.075262-75263   

Kho Đọc: VN.048473 
Kho Mượn: MV.075258-75259   

Kho Đọc: VN.048474 
Kho Mượn: MV.075260-75261   

Kho lưu động: LD.033270   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043534-43535   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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41/. LIÊU CHÍ TRUNG.  Phương pháp hùng biện / Liêu Chí Trung. - H. : Lao động, 2022. - 415tr. ; 
21cm  

42/. MIN JIN LEE.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Biết lập kế hoạch: Bạch tuộc lên sân khấu : Truyện 
tranh / Min Jin Lee ; Họa sĩ: Hong Yeol Kim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
35tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: The dancing octopus ; Tên sách tiếng Hàn: 춤추는 문어  

43/.  150 đề và bài văn hay 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Hùng 
(ch.b.), Miên Cốc, Nguyễn Thị Mai Trâm, Nguyễn Song Mai Thy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 208tr. ; 24cm  

44/. NAGAI KAFŨ.  Geisha tuyển tập Nagai Kafũ / Nagai Kafũ ; Nguyễn Nam Trân dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 401tr. ; 24cm  

45/. NELI THƠ LÊ.  Món quà của Merry / Neli Thơ Lê. - H. : Công Thương, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 
21cm  

46/. NGUYÊN HƯƠNG.  Học trò phố huyện : Truyện dài / Nguyên Hương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
690tr. ; 21cm  

47/. NGUYỄN BẢO CHÂU.  Mật ong và cà phê / Nguyễn Bảo Châu. - H. : Kim ĐỒng, 2021. - 32tr. : 
tranh màu ; 22cm  

48/. NGUYỄN HỮU MÃO.  Việt Nam 12 mùa hoa : Tản Văn / Nguyễn Hữu Mão. - H. : Văn hóa dân 
tộc, 2022. - 231tr. : hình vẽ ; 20cm  

49/. NGUYỄN QUỐC KHÁNH. Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 - Luyện thi vào 10. - H.: Hồng Đức. - 
24cm  
         Ph.1 : Đọc - Hiểu văn bản. - 2022. - 255tr.: hình vẽ, ảnh  

50/. NGUYỄN QUỐC KHÁNH. Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 - Luyện thi vào 10. - H.: Hồng Đức. - 
24cm  
         Ph.2 : Tiếng việt - Tập làm văn. - 2022. - 174tr.: hình vẽ, ảnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số nghệ thuật và kỹ năng trong hùng biện: Tính tự chủ trong hùng biện, 
chuẩn bị cho hùng biện, những công việc trên diễn đàn, thuyết phục và đưa thính giả tới hành động và 
một số dạng hùng biện cơ bản và cách thức hùng biện  

Ký hiệu môn loại: 808.51/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 807.12/M458T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/G201S 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M430Q 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H419T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M124-O 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/V308N 

Ký hiệu môn loại: 807.12/L104C 

Kho Đọc: VN.048555   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043648-43649   

Kho Đọc: VV.013955 
Kho Mượn: MV.075208-75209   

Kho Đọc: VV.014029   

Kho lưu động: LDTN.028654-28655 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043773-43774   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043807   

Kho lưu động: LDTN.028660-28661 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043725-43726   

Kho Đọc: VN.048561 
Kho Mượn: MV.075290-75291   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043492-43493   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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51/. NGUYỄN TRỌNG THUẬT.  Quả dưa đỏ : Phiêu lưu tiểu thuyết : Được giải thưởng văn chương Hội 
Khai Trí Tiến Đức năm 1925 / Nguyễn Trọng Thuật ; Tạ Huy Long minh hoạ. - H. : Văn học, 2022. - 
314tr. : tranh màu ; 24cm. - (Văn chương - Mỹ thuật)  

52/.  Những người bạn kỳ diệu - Chú sư tử kẹo mút : Tầm quan trọng của việc xử lý nỗi sợ = The 
Lollyion - The importance of handling Fear : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Michael Màu 
Nâu ; Minh họa: Nikru, Bích Trâm. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 28cm  

53/.  Những người bạn kỳ diệu - Cô cá khoai tây chiên vui vẻ : Tầm quan trọng của việc học = 
FunnyFishyFrenchFries - The importance of Learing : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 
Michael Màu Nâu ; Minh hoạ: Nikru, Bích Trâm. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 28cm  

54/.  Những người bạn kỳ diệu - Cô robot bạch tuộc : Tầm quan trọng của sự chia sẻ = Miss robotopus 
- The importance of sharing : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Michael Màu Nâu ; Minh họa: 
Nikru, Bích Trâm. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 28cm  

55/. NOSOV, NIKOLAY.  11 truyện vui nhộn rộn ràng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nikolay Nosov ; 
Ngọc Thư dịch ; Minh họa: Geogri Yudin. - H. : Nxb. Kim Đồng, 2022. - 171tr. : tranh vẽ ; 25cm  

56/.  Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Kết nối / Đào 
Phương Huệ, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thúy Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 176tr. ; 24cm  

57/.  Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 7 : Bám sát SGK Kết nối / Đào 
Phương Huệ, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 199tr. ; 24cm  

58/.  Phân tích - Bình giảng thơ văn dành cho học sinh lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà, Thái 
Thành Vinh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 214tr. ; 24cm  

59/. PHÙNG KÍ TÀI.  Tục thế kỳ nhân : Tập truyện ngắn / Phùng Kí Tài ; Châu Hải Đường dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 384tr. ; 24cm  

60/. RAN JOO KIM.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Tinh thần hợp tác: Món súp của mèo : Truyện 
tranh / Ran Joo Kim ; Họa sĩ: Bo Young Shim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 35tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: The cat soup ; Tên sách tiếng Hàn: 고양이 수프  

Ký hiệu môn loại: 807.12/L104C 

Ký hiệu môn loại: 895.922332/QU100D 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 891.73/M558M 

Ký hiệu môn loại: 807.12/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 807.6/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 807.12/PH121T 

Ký hiệu môn loại: 895.134/T506T 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043494-43495   

Kho Đọc: VV.014000   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043608-43609   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043610-43611   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043612-43613   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043654-43655   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043558-43559   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043526-43527   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043530-43531   

Kho Tra Cứu: TC.002317   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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61/. RAY ĐOÀN HUY.  Nhũng người đã qua, những chuyện đã cũ / Ray Đoàn Huy. - H. : Lao động, 
2022. - 142tr. ; 21cm  

62/. REDFIELD, JAMES.  Lời tiên tri Celestine : Hành trình thức tỉnh tâm linh nhân loại / James 
Redfield ; Trần Tuyết dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 530tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Celestine prophecy  

63/. RYGE, EUGEN.  Khách sạn Metropol : Tiểu thuyết / Eugen Ryge ; Hoàng Đăng Lãnh dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 460tr. ; 24cm  

64/.  Sách âm thanh - Thế giới động vật : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Minh Trang ; Tranh: Thu 
Nấm. - H. : Thanh niên, 2022. - 19tr. : tranh màu ; 28cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

65/.  Sách chiếu bóng thần kỳ - Sự tích cây nêu ngày Tết : Phiên bản đặc biệt với màu sắc rực rỡ : 
Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Quỳnh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
14tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

66/. SE SIL KIM.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Thực hiện ước mơ: Giấc mơ đến từ châu Phi : Truyện 
tranh / Se Sil Kim ; Họa sĩ: Sandra Poirot ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
31tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: The dream from Africa ; Tên sách tiếng Hàn: 아프리카에서 온 꿈  

67/. SÊNH LY.  Cảm ơn bác sĩ : Tiểu thuyết / Sênh Ly : Lưu Vân dịch. - H. : Văn học, 2022. - 527tr. ; 
21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 谢谢你医生  

68/. STUART, KEITH.  Tần số của chúng ta : Tiểu thuyết / Keith Stuart ; Quỳnh Phương dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 527tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The frequency of us  

69/. SVEISTRUP, SØREN.  Người hạt dẻ : Tiểu thuyết trinh thám / Soren Sveistrup ; Khánh An dịch. - 
H. : Văn học, 2022. - 523tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The chestnut man  

70/. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 10 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức 
Hùng, Miên Cốc. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 184tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 813.54/L462T 

Ký hiệu môn loại: 830/KH102S 

Ký hiệu môn loại: 895.922802/S102Â 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/S102C 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 895.136/C104-O 

Ký hiệu môn loại: 823.92/T121S 

Ký hiệu môn loại: 839.8138/NG558H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043638-43639   

Kho Đọc: VN.048515 
Kho Mượn: MV.075333-75334   

Kho Đọc: VN.048541   

Kho Đọc: VV.014028   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043672   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043809   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043650-43651   

Kho Đọc: VN.048517   

Kho Đọc: VN.048518   

Kho Đọc: VV.013988 
Kho Mượn: MV.075331-75332   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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71/. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 7 : Bám sát SGK "Cánh diều" / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn 
Quốc Khánh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 199tr.: bảng  

72/. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK 
Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H.: Đại học Sư 
phạm. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 208tr.: ảnh, bảng  

73/. Cô bé ba mắt  = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm  
         T.1. - 2022. - 395tr.  

74/. Hướng dẫn học Ngữ văn 7 : Sách thử nghiệm / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa,Nguyễn Quốc Khánh. - 
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2021. - 166tr.: ảnh, bảng  

75/. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 7 : Bám sát SGK "Cánh diều" / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn 
Quốc Khánh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 200tr.: bảng  

76/. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK 
Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H.: Đại học Sư 
phạm. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 214tr.: ảnh, bảng  

77/. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 10 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức 
Hùng, Miên Cốc. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 216tr.  

78/. Cô bé ba mắt  = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm  
         T.2. - 2022. - 392tr.  

79/. Hướng dẫn học Ngữ văn 7 : Sách thử nghiệm / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa,Nguyễn Quốc Khánh. - 
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C450B 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C450B 

Kho Đọc: VV.013997 
Kho Mượn: MV.075204-75205   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043516-43517   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043508-43509   

Kho Đọc: VN.048534 
Kho Mượn: MV.075299-75300   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043512-43513   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043518-43519   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043510-43511   

Kho Đọc: VV.013960 
Kho Mượn: MV.075206-75207   

Kho Đọc: VN.048535 
Kho Mượn: MV.075301-75302   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.2. - 2021. - 176tr.: ảnh, bảng 

80/. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm  
         T.41. - 2023. - 201tr.: tranh vẽ  

81/. TẠ ĐỨC HIỀN.  Phân tích - Bình giảng thơ văn dành cho học sinh lớp 6 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Thái Thanh Hằng, Nguyễn Kim Sa.... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 168tr. ; 24cm  

82/.  Tạm biệt bạn răng cửa : Truyện tranh / Lời: Etsuko Kawashima ; Minh họa: Miki Ito ; Mẹ Ngân 
Zon dịch. - H. : Lao động, 2022. - 67tr. : tranh vẽ ; 19cm  

83/. TRANG Y HẠ.  Vẽ lại châu thân : Thơ / Trang Y Hạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 371tr. ; 21cm 

84/.  Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Tớ là một kẻ mộng mơ! : Truyện tranh : 6+ / Lời: Thái Hà ; 
Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 20cm. - 
(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Tổ ong mật)  

85/. TRƯƠNG TRIỀU.  U mộng ảnh / Trương Triều ; Châu Hải Đường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 296tr. ; 21cm  

86/. TUYẾT HƯỜNG.  Siêu nhân chăn rách / Tuyết Hường, Hồng Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
116tr. : tranh vẽ ; 19cm  
        Tên thật các tác giả: Phạm Tuyết Hường, Thái Thị Hồng Đào  

87/. TUYẾT HƯỜNG.  Siêu nhân ủn ỉn / Tuyết Hường, Hồng Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 97tr. 
: tranh vẽ ; 19cm  
        Tên thật các tác giả: Phạm Tuyết Hường, Thái Thị Hồng Đào  

88/. WON GYEONG LEE.  Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí - Tính tự chủ - Ban nhạc Réc Réc : Truyện 
tranh / Won Gyeong Lee ; Họa sĩ: Eun Joo Jang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 35tr. : tranh vẽ ; 26cm  

        Tên sách tiếng Anh: Chirping Band ; Tên sách tiếng Hàn: 베짱 베짱 음악대  

89/. YÊN LA.  Hoa hải đường chưa ngủ : Tiểu thuyết / Yên La ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 404tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 807.12/H561D 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 807.12/PH121T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/ T104B 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/V200L 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 

Ký hiệu môn loại: 895.1148/U500M 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S309N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S309N 

Ký hiệu môn loại: 895.73/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 895.136/H401H 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043514-43515   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043765-43766   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043562-43563   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043777-43778   

Kho Đọc: VN.048502   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043727-43728   

Kho Đọc: VN.048496   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043769-43770   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043771-43772   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043640-43641   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1/.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cảm hóa kỳ diệu / Kể: Trung Sơn, 
Triệu Hồng Thắng, Hoàng Hữu Kháng... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 216tr. ; 
21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

2/.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Niềm tin tất thắng / Văn Thị Thanh 
Mai, Vũ Thị Kim Yến, Raun Lácsê... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

3/.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tài trí kiệt xuất / Phan Văn Trí, Lê 
Thiết Hùng, Vũ Đình Hoè... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 263tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

4/.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tấm lòng cao cả / Chu Văn Tấn, Trần 
Hữu Tước, Phạm Huy Thông... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

5/. BỐN MẮT.  Yên Bái đêm đỏ lửa / Bốn Mắt ; Nguyễn Thành Quang dịch. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 244tr. ; 24cm  

6/. CHOCHOD,LOUIS.  Huế điều kỳ bí / Louis Chochod ; Nguyễn Thành Quang dịch. - H. : Khoa học 
xã hội, 2022. - 394tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Gồm các câu danh ngôn của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc và các chuẩn mực 
đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân: Cán bộ đảng viên, công dân, nông dân, trí thức, bộ đội, công 
an... ; giới thiệu những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về tấm lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh đối với 
nhân dân, những người từng được gặp Bác Hồ  

        Tóm tắt: Tập hợp một số câu trích, bài viết nghiên cứu về quá trình hoạt động cách mạng, hoạt 
động chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt 
xuất; giới thiệu những công trình lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa trở thành huyền thoại về Hồ Chí Minh với các tầng lớp 
nhân dân và những người từng được gặp và làm việc với Bác; giới thiệu biên niên sự kiện ngoại giao nổi 
bật của Chủ tịch Hồ Chí minh giai đoạn 1954-1969 tại Phủ Chủ tịch  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về Hồ Chí Minh - Một tấm lòng cao cả và một 
cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son  

        Tóm tắt: Phân tích những nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng như sự tan rã 
của xứ Đông Dương thuộc Pháp.  

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.703/Y254B 

Kho Đọc: VN.048494 
Kho Mượn: MV.075221-75222   

Kho Đọc: VN.048457 
Kho Mượn: MV.075236-75237 
Kho lưu động: LD.033249-33250   

Kho Đọc: VN.048461 
Kho Mượn: MV.075244-75245 
Kho lưu động: LD.033278-33279   

Kho Đọc: VN.048458 
Kho Mượn: MV.075238-75239 
Kho lưu động: LD.033248, LD.033280   

Kho Đọc: VN.048456 
Kho Mượn: MV.075234-75235 
Kho lưu động: LD.033241-33242   

Kho Đọc: VV.014009   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. ĐÀM TRỌNG TÙNG.  Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước các mối đe dọa an ninh phi 
truyền thống / Đàm Trọng Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 291tr. ; 21cm  

8/. ĐÀO DUY AN.  Ngày ấy Kon Tum : Biên khảo / Đào Duy An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 201tr. 
; 21cm  

9/.  Đề kiểm tra, đánh giá Lịch sử 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám sát sách giáo 
khoa Kết nối / Tạ Thị Thúy Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 168tr. : minh họa ; 24cm  

10/. ĐỖ BANG.  Chủ quyền biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử : Từ Chúa 
Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945 / Đỗ Bang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 226tr. : ảnh ; 24cm  

11/. HUỲNH NGỌC ĐÁNG.  Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI / Huỳnh Ngọc 
Đáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 383tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm  

12/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử lớp 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; 
Bám sát SGK Kết nối / Hồ Thị Minh Sang. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 112tr. : minh họa ; 24cm  

13/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Lịch sử 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 

        Tóm tắt: cuốn sách dưới ngòi bút của một ông “quan cai trị” (Loius Chochod) nhưng chắc hẳn 
sẽ gây nhiều bất ngờ với bạn đọc bởi nội dung phong phú, thậm chí “lạ lùng” khi tác giả mở đầu bằng 
những khái niệm rất cơ bản của Khổng giáo và Nho học; từ thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ luận 
của các nhà hiền triết Trung Hoa cổ đại. Với 5 chương phân tích và lý giải, khám phá các hiện tượng từ 
con người, xã hội, sự sống, dấu ấn tâm linh, cuộc sống thế tục cho tới những chuyển biến kinh tế, xã 
hội, tri thức đầu tiên của xứ Huế theo hướng “hiện đại hóa”, Loius Chochod đã cho ta biết về những giá 
trị văn hóa tinh thần của xứ Huế mà chúng ta mãi vẫn muốn tìm kiếm  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về bảo vệ độc lập dân tộc trước các mối đe doạ an 
ninh phi truyền thống; nội dung, biện pháp, thành tựu và kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc trước các 
mối đe doạ an ninh phi truyền thống của Việt Nam   

        Tóm tắt: Biên Khảo về KonTum là biên khảo không những chỉ có địa lý mà tác giả biên khảo đủ 
các lãnh vực về con người KonTum, từ tiếng nói, văn học, âm nhạc, cung ná, rượu cần, tâm linh  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về chủ quyền biển đảo Việt Nam từ Chúa Nguyễn thế kỷ XVII đến 
năm 1945: quá trình xác lập chủ quyền tại Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Chúa Nguyễn; đội 
Hoàng Sa và Bắc Hải khai thác, bảo vệ chủ quyền tại Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Chúa 
Nguyễn; minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa - 
Trường Sa thời Chúa Nguyễn; quá trình khai thác và xác lập chủ quyền tại Cù Lao Chàm dưới thời 
Chúa Nguyễn...  

        Tóm tắt: Trình bày điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội... của vùng đất miền Đông Nam 
bộ từ thời tiền, sơ sử đến thế kỷ XVI. Quá trình khai hoang, lập làng phát triển và bảo vệ chủ quyền của 
chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI đến năm 1945; miền Đông trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ xâm lược và thời kì cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới từ 1945 
đến đầu thế kỉ XXI  

Ký hiệu môn loại: 959.749/H507Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.70442/B108V 

Ký hiệu môn loại: 959.76104/NG112Â 

Ký hiệu môn loại: 959.7076/Đ250K 

Ký hiệu môn loại: 959.7/CH500Q 

Ký hiệu môn loại: 959.77/X100H 

Ký hiệu môn loại: 909/H561D 

Kho Tra Cứu: TC.002304   

Kho Đọc: VN.048569   

Kho Đọc: VN.048503   

Kho lưu động: LDTN.028645-28646 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043542-43543   

Kho Đọc: VV.013959   

Kho Đọc: VN.048554   

Kho Đọc: VV.013981 
Kho Mượn: MV.075172-75173   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Truơng Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 184tr. ; 24cm  

14/.  Lê Qúy Dật sử / Dịch, chú thích, giới thiệu: Phạm Văn Thắm; Hiệu đính: Văn Tân. - H. : Khoa học 
xã hội, 2021. - 218tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Tài liệu dịch thuật Viện Nghiên cứu Hán Nôm  

15/.  Lê triều chiếu lệnh thiện chính / Nguyễn Sĩ Giác phiên âm, dịch nghĩa. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 507tr. ; 24cm  

16/. LÝ VĂN PHƯỢNG. Việt Kiệu thư / Nguyễn Ngọc Phúc, Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân dịch. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm  
         T.3 : Quyển 15 - 20. - 2022. - 774tr.  

17/. LÝ VĂN PHƯỢNG. Việt Kiệu thư / Nguyễn Ngọc Phúc, Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân dịch. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm  
         T.2 : Quyển 8 - 14. - 2022. - 559tr.  

18/. LÝ VĂN PHƯỢNG. Việt Kiệu thư / Nguyễn Ngọc Phúc, Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân dịch. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm  
         T.1 : Quyển 1 - 7. - 2022. - 495tr.  

19/. NGUYỄN THỊ HIỀN.  Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dựa vào cộng đồng / 
Nguyễn Thị Hiền. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 95tr. ; 20cm  

20/.  Những mẩu chuyện thú vị trong lịch sử thế giới / Trương Ngọc Thơi b.s.. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 144tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Ghi chép lại các sự kiện lịch sử theo thể biên niên sử  

        Tóm tắt: Ghi chép các chiếu lệnh ban hành trong thời gian (1619 - 1705), phân loại thành 7 
quyển, theo thẩm quyền của 6 bộ đương thời. Trong mỗi quyển, các chiếu lệnh được sắp xếp theo thứ 
tự niên hiệu của các triều vua  

        Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 
hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 
hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 
hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn hoá. Quan điểm, nội dung và giải 
pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dựa vào cộng đồng. Một số giải pháp và kinh 
nghiệm thực tiễn trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam và quốc tế  

Ký hiệu môn loại: 909/H561D 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/L250Q 

Ký hiệu môn loại: 959.7026/L250T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308K 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308K 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308K 

Ký hiệu môn loại: 959.7/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 909/NH556M 

Kho Đọc: VV.014023 
Kho Mượn: MV.075200-75201   

Kho Tra Cứu: TC.002309   

Kho Tra Cứu: TC.002319   

Kho Tra Cứu: TC.002303   

Kho Tra Cứu: TC.002302   

Kho Tra Cứu: TC.002301   

Kho Đọc: VN.048556 
Kho Mượn: MV.075309-75310 
Kho lưu động: LD.033262-33263   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. PHẠM MINH THẢO.  Các bà hoàng trong vương triều Việt / Phạm Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống)  
        Phụ lục: tr. 215-242. - Thư mục: tr. 243  

22/. PHẠM MINH THẢO.  Quan thái giám trong hoàng cung Việt / Phạm Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 243tr. ; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống)  
        Phụ lục: tr. 215-238. - Thư mục: tr. 239-240  

23/. PHẠM TRƯỜNG KHANG.  Các cuộc khởi nghĩa nông dân / Phạm Trường Khang b.s.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 223tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam)  

24/. PHAN ĐĂNG THANH.  Triều đại Hậu Lê và quyền con người trong Bộ luật Hồng Đức / Phan 
Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 315tr. ; 20cm  

25/. TẠ THỊ THÚY ANH.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử lớp 7 : Theo chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Tạ Thị Thúy Anh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 136tr. ; 24cm  

26/.  Trả lời câu hỏi Lịch sử 7 : Tự luận, trắc nghiệm : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 168tr. ; 24cm  

27/.  Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 223tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện kể về những đóng góp tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam 
của các nữ vương, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, các bà phi, Công chúa như: Trưng Vương, Lý Chiêu 
Hoàng, Mẫu hậu Cù Thị, Thái hậu Dương Thị, Hoàng thái hậu Đàm Thị, Cung phi Điểm Bích, Phạm 
Huệ Phi, Phi Dương Thị Bi, Công chúa Thiều Dương, Lê Nguyên Phi...  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của một số quan Thái giám 
tiêu biểu trong lịch sử triều Việt như: Lý Nhân Nghĩa, Lý Thường Kiệt, Dương Chấp Nhất, Hoàng Công 
Phụ, Nguyễn An, Phạm Ứng Mộng, Lê Tòng Giáo, Nguyễn Quỹ, Hoàng Nhân Dũng...  

        Tóm tắt: Tóm lược cuộc đời của các thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa thời kỳ trung đại và những 
hoạt động của họ đã được sử sách ghi lại: Trần Cảo, Trần Tuân, Nguyễn Hữu Cầu, Vũ Đình Dung...  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử nhà Hậu Lê từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII (1428-1789) với cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn thắng lợi dựng nhà Lê sơ; giai đoạn nhà Hậu Lê mở rộng, định hình bờ cõi nước Đại 
Việt; lịch sử ra đời Bộ luật Hồng Đức - Bộ luật cơ bản của nhà Hậu Lê; giá trị nhân quyền trong Bộ luật 
Hồng Đức  

Ký hiệu môn loại: 959.70099/C101B 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/QU-105T 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/C101C 

Ký hiệu môn loại: 959.7026/TR309Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.70712/H561D 

Ký hiệu môn loại: 959.70076/TR100L 

Ký hiệu môn loại: 909/TR100L 

Kho lưu động: LDTN.028647-28648 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043502-43503   

Kho Đọc: VN.048565 
Kho Mượn: MV.075317-75318 
Kho lưu động: LD.033239   

Kho Đọc: VN.048472 
Kho Mượn: MV.075256-75257 
Kho lưu động: LD.033272   

Kho Đọc: VN.048493 
Kho Mượn: MV.075294-75295 
Kho lưu động: LD.033224-33225   

Kho Đọc: VN.048540   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043544-43545   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043546-43547   

Kho Đọc: VV.014024 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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28/. TRƯƠNG ANH THUẬN.  Khâm thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1883 - Nghiên cứu so 
sánh với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc) : Sách chuyên khảo / Trương Anh Thuận. - H. : 
Khoa học xã hội, 2022. - 255tr. : minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 239-245. - Phụ lục: tr. 246-253  

29/. TRƯƠNG NGỌC THƠI.  Những mẩu chuyện thú vị trong lịch sử Việt Nam / Trương Ngọc Thơi. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 224tr. ; 24cm  

30/. VŨ KIM YẾN.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cánh chim không mỏi 
/ Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

31/. VŨ KIM YẾN.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Ánh mặt trời / Vũ Kim 
Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

32/. VŨ KIM YẾN.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Vì sao sáng / Vũ Kim 
Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

33/. VŨ KIM YẾN.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Hy sinh cho dân tộc 
Việt Nam / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ cấu tổ chức và chức năng của Khâm thiên giám triều Nguyễn (1802 - 
1883). Nêu chính sách của triều Nguyễn đối với Khâm thiên giám (1802 - 1883). Nghiên cứu so sánh 
Khâm thiên giám triều Nguyễn (Việt Nam) với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc)  

        Tóm tắt: Giới thiệu biên niên các địa danh lịch sử gắn liền với những mốc son trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và một số chuyện kể, hồi kí của những nhân chứng 
đã được gặp Bác  

        Tóm tắt: Trình bày về các giai đoạn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường ra đi tìm 
đường cứu nước. Từ Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, 
Người đã dành trọn cuộc đời 79 mùa xuân với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đấu tranh vì độc lập, 
tự do cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc trong suốt quá trình hoạt động cách mạng 
của Hồ Chí Minh dành cho các tầng lớp nhân dân và những người từng được gặp và làm việc với Bác 
Hồ- Một người chiến sĩ cách mạng tiên phong, một lãnh tụ ở bước ngoặt lịch sử  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, từ nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc  

Ký hiệu môn loại: 959.7029/KH120T 

Ký hiệu môn loại: 959.700712/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Kho Mượn: MV.075202-75203   

Kho Đọc: VV.014033   

Kho lưu động: LDTN.028649-28650 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043504-43505   

Kho Đọc: VN.048464 
Kho Mượn: MV.075250-75251 
Kho lưu động: LD.033257-33258   

Kho Đọc: VN.048460 
Kho Mượn: MV.075242-75243 
Kho lưu động: LD.033243-33244   

Kho Đọc: VN.048459 
Kho Mượn: MV.075240-75241 
Kho lưu động: LD.033245, LD.033281   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

34/. VŨ KIM YẾN.  Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Chăm lo hạnh phúc 
cho nhân dân / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

35/.  Ý chí và sức mạnh Việt Nam - Sự kiện đáng nhớ / Đặng Việt Thuỷ s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 138tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 137-138  

1/.  Bộ đề kiểm tra Địa lí 10 : Kiểm tra thường xuyên, giữa kì, cuối kì / Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn 
Thanh Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 208tr. ; 24cm  

2/.  Câu hỏi & bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 248tr. ; 24cm  

3/. SOCOLOV,A.A.  Những người nga đầu tiên đến Việt Nam : Phóng sự và bút ký thế kỷ XIX - Đầu 
thế kỷ XX / A.A Socolov ;Vũ Thế Khôi, Thúy Toàn, Vũ Đình Phong dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 
462tr. ; 24cm  

4/.  Trắc nghiệm Địa lí 7 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : Định hướng phát triển 
năng lực / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 111tr. : bảng, lược đồ ; 24cm  

5/.  Trắc nghiệm Địa lí 10 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2022. - 192tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể mang nguồn cảm xúc chân thành, biểu lộ lòng bết ơn sâu 
sắc, tình yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, người cộng sản Việt Nam đầu tiên, một tấm 
gương sáng về đạo đức cách mạng  

        Tóm tắt: Khái quát những sự kiện tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc 
Việt Nam: về chủ trương chiến lược trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; những 
trọng điểm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; trận đánh vào "Nhà Trắng phương Đông"; 
đánh đắm tàu địch bằng loại thuỷ lôi mới tại Cửa Việt; Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh...  

        Tóm tắt: Cuốn sách tổng quát lịch sử ngắn gọn về những quan hệ của Chính phủ Pháp với An 
Nam. từ năm 1787 đến nay,và sự đánh chiếm Nam Kỳ  

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/Y600C 

Ký hiệu môn loại: 910.76/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 910.76/C125H 

Ký hiệu môn loại: 915.597/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 910.712/TR113N 

Ký hiệu môn loại: 910.76/TR113N 

Kho Đọc: VN.048462 
Kho Mượn: MV.075246-75247 
Kho lưu động: LD.033282-33283   

Kho Đọc: VN.048463 
Kho Mượn: MV.075248-75249 
Kho lưu động: LD.033255-33256   

Kho Đọc: VN.048547 
Kho Mượn: MV.075292-75293 
Kho lưu động: LD.033216, LD.033226   

Kho Đọc: VV.014041 
Kho Mượn: MV.075186-75187   

Kho Đọc: VV.014042 
Kho Mượn: MV.075188-75189   

Kho Tra Cứu: TC.002316   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043532-43533   

Kho Đọc: VV.013968 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

6/.  Tư liệu dạy - học Địa lí 10 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2022. - 151tr. ; 24cm  

1/.  Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump : Sách chuyên 
khảo / Phạm Cao Cường (ch.b.), Phạm Quý Long, Nguyễn Lan Hương.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. 
- 426tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Thư mục: tr. 
398- 426  

2/.  Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông 
Nam Á : Sách chuyên khảo / Đàm Huy Hoàng (ch.b.), Quách Quang Hồng, Trương Quang Hoàn.... - H. 
: Khoa học xã hội, 2022. - 310tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á  

3/.  Hoa Kỳ - Chính trị, can dự và quan hệ / Nguyễn Anh Cường (ch.b.), Bùi Thị Hoa, Nguyễn Khắc 
Đức.... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 559tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 361-370  

4/.  Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2022. - 227tr. ; 21cm 

5/.  Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 
403tr. ; 21cm  

6/. PHẠM CAO CƯỜNG.  Sự can dự về an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời chính quyền Bill 

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự điều chỉnh chính sách an ninh 
của Mỹ với Đông Nam Á; mục tiêu và sự triển khai chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á; dự báo 
xu hướng chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á và một số hàm ý cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Phân tích làm rõ sự hình thành, mục tiêu, nội dung và quá trình triển khai, đánh giá tác 
động chính sách hướng Nam mới của Đài Loan tại khu vực Đông Nam Á nói chung và tại một số quốc 
gia mục tiêu cụ thể; đưa ra đề xuất kiến nghị chính sách cho Việt Nam trong việc phát triển quan hệ 
Việt Nam - Đài Loan nói riêng và các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á nói 
chung  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu ở Việt Nam về chính trị Mỹ và quan hệ của Mỹ với thế 
giới: Nghịch lý giữa lý thuyết và hành động chính trị; chuyển động trong chính sách và quan hệ quốc tế  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tiếp công dân và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; quy định quy trình tiếp công dân; quy định về 
thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng...  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Trẻ em và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết 
một số điều của Luật Trẻ em; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã 
hội và trẻ em; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống xâm hại trẻ em...  

Ký hiệu môn loại: 910.712/T550L 

Ký hiệu môn loại: 327.73059/CH312S 

Ký hiệu môn loại: 327.51249059/CH312S 

Ký hiệu môn loại: 327.73/H401K 

Ký hiệu môn loại: 324.597002632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 324.5970877202632/L504T 

Kho Mượn: MV.075192-75193   

Kho Đọc: VV.014043 
Kho Mượn: MV.075190-75191   

Kho Đọc: VV.014016   

Kho Đọc: VN.048530   

Kho Đọc: VV.014005   

Kho Đọc: VN.048529   

Kho Đọc: VN.048528   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Clinton và George W. Bush : Sách chuyên khảo / Phạm Cao Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 
639tr. ; 24cm  

7/. PHAN DUY ANH.  Mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện nay 
/ Phan Duy Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 291tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 265-289  

8/.  Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng / Đinh Quang Hải 
(ch.b.), Lê Trung Dũng, Võ Kim Cương.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 370tr. : bản đồ ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học, Thư mục: tr. 361-370  

9/.  Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong bối cảnh mới / Nguyễn An Hà (ch.b.), Hoa 
Hữu Cường, Trịnh Thành Vinh.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 291tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Âu  

10/.  Vấn đề nhập cư ở Mỹ hiện nay: Thực trạng và tác động : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thu (ch.b.), 
Bùi Thị Phương Lan, Lê Thị Thu Hằng... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 402tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ  

11/.  Việt - Nhật thông thư : Các bức quốc thư bang giao giữa chính quyền Đàng Trong với Nhật Bản 
thế kỷ XVI - XVII / Võ Vinh Quang s.t., phiên dịch, chú thích. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 189tr. ; 21cm  

12/.  Việt Nam - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long : Hỏi - đáp về 60 năm quan hệ Việt Nam - 
Lào (1962 - 2022) / S.t., b.s.: Hà Minh Hồng (ch.b.), Lưu Văn Quyết, Phan Văn Cả.... - Tp. Hồ Chí Minh         
Tóm tắt: Phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến chính sách an ninh của Mỹ dưới thời chính 
quyền Bill Clinton và George W. Bush tại khu vực Đông Nam Á; tác động của cuộc tấn công khủng bố 
ngày 11/9/2001 tới Mỹ và Đông Nam Á; chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á trước và sau sự 
kiện 11/9/2001  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của mỗi quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi 
ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại; mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong bầu cử và 
chu trình chính sách công ở Mỹ hiện đại; một số nhận xét về mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm 
lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại  

        Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành cương vực Trung Quốc với chính sách biên giới của 
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Quan hệ biên giới giữa Trung Quốc với nước Nga Sa hoàng và Liên 
Xô/ Liên bang Nga. Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia Nam Á, với Lào 
và Myanmar; quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với Việt Nam; nhận xét về quan hệ biên 
giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng  

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh cùng những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - EU giai đoạn 
2012 -2020 và thực trạng mối quan hệ hợp tác này; xu thế phát triển và đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
quan hệ Việt Nam - EU giai đoạn 2021 - 2030  

        Tóm tắt: Trình bày vấn đề nhập cư và lịch sử chính sách nhập cư ở Mỹ; Thực trạng nhập cư, 
chính sách nhập cư và đánh giá tác động chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald 
Trump; triển vọng giải quyết vấn đề nhập cư ở Mỹ và tác động từ chính sách nhập cư của Mỹ đối với 
Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bức quốc thư giao dịch của chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong 
với Mạc phủ Nhật Bản trong thế kỷ XVI - XVII  

Ký hiệu môn loại: 327.73059/S550C 

Ký hiệu môn loại: 324.273/M452Q 

Ký hiệu môn loại: 327.51/QU105H 

Ký hiệu môn loại: 327.59704/TH552Đ 

Ký hiệu môn loại: 325.73/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 327.597052/V308N 

Kho Tra Cứu: TC.002310   

Kho Đọc: VN.048521   

Kho Đọc: VV.014032   

Kho Đọc: VN.048486   

Kho Đọc: VN.048487   

Kho Đọc: VN.048489 
Kho Mượn: MV.075212-75213   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 259tr. ; 19cm 

13/.  Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Vĩnh Thanh, Hoàng Văn Hoan, Vũ Văn Hậu (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 254tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I, Thư mục: tr. 245-250  

1/.  Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ / Chiến Thắng, Vũ Anh, Chu Văn Tấn... ; Vũ Kim Yến s.t., 
b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 227tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

2/.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 
năm 2021 và toàn khoá. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 206tr. ; 15cm  
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng  

3/.  Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huy Hoan, Nguyễn Văn Công... ; 
Vũ Kim Yến s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 261tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

4/.  Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Quang Định 
(ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 391tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . Viện Triết học  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển chung lâu dài của Việt Nam - Lào; giai đoạn cùng chung 
vách chiến hào (1962-1975); hợp tác xây dựng hữu nghị (1975-2022) và khẳng định lòng đoàn kết, 
chung tình anh em giữa 2 nước Việt Nam, Lào  

        Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức xây dựng Đảng về đạo đức trong thực 
hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp 
nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể giàu ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ, phản ánh tư tưởng, đạo 
đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt Nam đối với Bác để các 
thế hệ cán bộ và đảng viên học tập và noi theo phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Người  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay  

        Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về chủ đề học tập phong cách Hồ Chí Minh như: Bác Hồ về 
nước, cái vòng bạc, gặp Bác Hồ ở Trung Quốc, ngăn nắp và trật tự, những gì còn dùng được không nên 
phí phạm...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về triết học Mác - Lênin, bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng triết học Mác - Lênin vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh chống Ký hiệu môn loại: 327.5970594/V308N 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/X126D 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/H419T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/H419T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/PH431C 

Kho Đọc: VN.048491   

Kho Mượn: MV.075346   

Kho Đọc: VN.048467 
Kho Mượn: MV.075325-75326 
Kho lưu động: LD.033251-33252   

Kho Đọc: VN.048512 
Kho Mượn: MV.075329-75330 
Kho lưu động: LD.033219-33220   

Kho Đọc: VN.048466 
Kho Mượn: MV.075254-75255   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 43 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KINH TẾ 

1/. CAIN, GEOFFREY.  Câu chuyện thần kỳ của Samsung  = Samsung rising : Từ kẻ theo đuôi thành 
người dẫn dắt cuộc chơi / Geoffrey Cain ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 453tr. : ảnh ; 23cm  

2/.  Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính 
sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Võ Hải Thanh (ch.b.), Hoàng Minh Hằng, Phan Thị Diễm 
Huyền.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 274tr. : bảng ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Thư mục: tr. 
262-274  

3/.  Công nghiệp 4.0 ở Liên minh châu Âu và một số nước thành viên : Sách chuyên khảo / Đỗ Tá 
Khánh (ch.b.), Đinh Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Thuận.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 275tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu  

4/. DƯƠNG VĂN SÁU.  Văn hóa - Nguồn tài nguyên đặc hữu của du lịch Việt Nam / Dương Văn Sáu. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 216tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 211-216  

5/. ĐỒNG VĂN PHƯỜNG.  Vấn đề của kinh tế đương đại - Góc nhìn từ Tư bản luận T-H-T' => H-T'-H' : 
Sách chuyên khảo / Đồng Văn Phường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 242tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 237-238  

lại các quan điểm sai trái, thù địch, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước 

        Tóm tắt: Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của tập đoàn Sam Sung từ lúc sơ khai đầy nỗ 
lực phi thường đến phát triển thành tập đoàn dẫn đầu về công nghệ, trở thành nhà cung cấp chính của 
Apple về công nghệ quan trọng cho Iphone, điện thoại Galaxy...  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến Cách mạng công nghiệp 4.0; chiến 
lược thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan; nêu một số kinh 
nghiệm xây dựng, thực hiện chiến lược thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0 và hàm ý chính sách cho 
Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày chính sách phát triển công nghiệp hướng đến công nghiệp 4.0 ở Liên minh 
châu Âu và một số nước thành viên. Các công cụ thúc đẩy, thực hiện công nghiệp 4.0 ở Liên minh 
châu Âu và một số nước thành viên. Dự báo xu thế phát triển công nghiệp 4.0 tại Liên minh châu Âu và 
một số nước thành viên, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích các khía cạnh của văn hoá, bảo tồn di sản văn hoá trong 
phát triển du lịch; nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, xây dựng sản phẩm sản phẩm du lịch ở một 
số địa phương trên khắp miền đất nước...  

        Tóm tắt: Trình bày về sự sụp đổ của hệ thống vàng bản vị và những bất cập của các lý thuyết 
về số lượng tiền tệ; bất cập của chính sách tiền tệ khi kinh tế tăng trưởng nóng, suy thoái và sự tất yếu 
của nhà nước phúc lợi; bất cập của chính sách tiền tệ và sự đảo chiều của khủng hoảng kinh tế từ sản 
xuất sang tiền tệ tài chính; cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế của kinh tế 
chia sẻ  

Ký hiệu môn loại: 335.411/TR308H 

Ký hiệu môn loại: 338.762138095195/C125C 

Ký hiệu môn loại: 338.926/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 338.064/C455N 

Ký hiệu môn loại: 338.4791597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 330.1/V121Đ 

Kho Đọc: VV.014026 
Kho Tra Cứu: TC.002259   

Kho Đọc: VV.013957   

Kho Đọc: VV.013998   

Kho Đọc: VN.048531   

Kho Đọc: VV.013953 
Kho Mượn: MV.075303-75304   

Kho Đọc: VN.048562   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. GALOR, ODED.  Hành trình nhân loại : Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng = The journey 
of humanity : The origins of wealth and inequality / Oded Galor ; Dịch: Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc 
Quỳnh Chi ; Vũ Thành Tự Anh h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 297tr. : hình vẽ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 254-281  

7/. JEONG SEON YONG.  Học về tiền: Cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có / Jeong Seon Yong ; Lã 
Thị Hà Thu dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2022. - 299tr. : hình vẽ ; 21cm  

8/.  Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12 : Theo chương trình môn Địa lí hiện hành / Nguyễn Đức 
Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 259tr. ; 24cm  

9/. MAMA, RABBI.  Bí quyết dạy con về tiền bạc của mẹ Do Thái / Rabbi Mama ; Phạm Thị Vân dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 295tr. : Hồng Đức ; 21cm  

10/. NGUYỄN ĐỨC CHIỆN.  Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp 
phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Đức Chiện. - H. : Khoa 
học xã hội, 2022. - 329tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học  

11/.  Phát triển du lịch sinh thái / B.s.: Nguyễn Hà Anh, Việt Phương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 
115tr. ; 20cm  
        Thư mục: tr. 113  

12/. PRUD’HOMME, ALEX.  Kỉ nguyên khô hạn: Số phận nguồn nước ngọt trong thế kỉ XXI / Alex 

        Tóm tắt: Đi sâu vào nguyên nhân và hậu quả của sự giàu có và bất bình đẳng giữa các quốc 
gia theo thời gian: Bí ẩn của sự tăng trưởng, từ thời săn bắn hái lượm đến trình độ của nền văn minh kỹ 
thuật cao hiện nay, mức sống con người không tăng dần trong quá trình lịch sử theo năm tháng tuy 
nhiên tiến bộ về mặt công nghệ lại có tác động không đáng kể đến mức sống; lập luận bất bình đẳng 
toàn cầu là kết quả của các yếu tố thể chế, văn hóa, địa lý, xã hội, và khoảng cách di cư (đa dạng con 
người)  

        Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện của một người cha có năm tỷ won tài sản truyền lại những 
nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái, chứa đựng tất cả những bí mật trong 
mọi vấn đề như thu nhập, chi phí, tư duy, những gì quan trọng nhất để đạt được giàu có, cách huy động 
tiền và cách đầu tư để kiếm tiền  

        Tóm tắt: Ba mục tiêu hàng đầu trong nền giáo dục để trở nên giàu có của người Do Thái chính 
là tính đơn giản, niềm vui và kết quả xuất sắc. Người Do Thái không chỉ biết được nguyên lý vận dụng 
của tiền bạc của họ mà có khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề trong cuộc sống, đưa những định 
hướng và tiêu chuẩn đúng đắn để mỗi người có thể tự tìm ra câu trả lời tồn tại trong chính mình  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng chất lượng nhân lực trong doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các nhân tố xã hội đối với chất lượng nhân lực  

        Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái dựa vào 
cộng đồng. Một số mô hình du lịch sinh thái thành công tại Việt Nam như: Mô hình du lịch sinh thái bền 
vững, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái ở Thanh Hà...  

Ký hiệu môn loại: 338.9001/H107T 

Ký hiệu môn loại: 332.0240083/H419V 

Ký hiệu môn loại: 330.9597/K300N 

Ký hiệu môn loại: 332.024089924/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 331.1109597/NH121T 

Ký hiệu môn loại: 338.4791597/PH110T 

Kho Đọc: VV.014019   

Kho Đọc: VN.048507   

Kho Đọc: VV.013982 
Kho Mượn: MV.075174-75175   

Kho Đọc: VN.048482   

Kho Đọc: VN.048485   

Kho Đọc: VN.048572 
Kho Mượn: MV.075278-75279 
Kho lưu động: LD.033235-33236   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

Prud’homme ; Trần Nguyên dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 674tr. ; 24cm. - (Tủ sách Tri thức mới)  
        Tên sách tiếng Anh: The ripple effect: The fate of freshwater in the twenty-first century  

13/. ROBBINS, ANTHONY.  Đầu tư thông minh  = Unshakeable your financial freedom playbook : Để 
thành công trong thế giới biến động / Tony Robbins with Peter Mallouk. ; Vương Bảo Long dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 367tr. ; 21cm  

14/. ROBERTS, TOM.  Gia tộc Murdoch : Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã kế thừa di sản và 
xây dựng đế chế truyền thông khổng lồ như thế nào? / Tom Roberts ; Khánh Trung dịch. - H. : Tài 
chính, 2022. - 430tr. ; 24cm  

15/. TRẦN THỊ MAI THANH.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt / Kể: Bùi Hưng Gia, Vương 
Thị Lai, Hoàng Minh Giám... ; S.t., b.s.: Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
187tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

1/.  Các quyền cơ bản của trẻ em / Đăng Trường b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 131tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách Kiến thức phổ thông)  
        Thư mục: tr.128  

2/.  Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Bùi Thị Huyền, Trần Phương Thảo.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
251tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 238-247  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tài nguyên nước, tình trạng nước hiện nay, chất lượng nước, an 
toàn của nước, ô nhiễm nước, biến đổi khí hậu. Hoạch định chính sách, quản lý và sử dụng nước bền 
vững  

        Tóm tắt: Cuốn sách Robbins hợp tác vớitài chínhcố vấn Peter Mallouk tiết lộ cách trở nên 
không thể lay chuyển -- một người không chỉ có thể duy trì sự an tâm thực sự trong một thế giới vô cùng 
bất ổn, biến động kinh tế và những thay đổi chưa từng có, mà còn có thể thu lợi từ nỗi sợ hãi khiến rất 
nhiều người bất động. Họ hướng dẫn người đọc trên con đường dẫn đếntài chính tự do, thảo luận về 
cách không chỉ đối phó với thời tiết mà còn thu được lợi ích từ những biến động trên thị trường chứng 
khoán, cách tận dụng tối đa khoản 401(k) và cách tránh phải trả các khoản phí ẩn.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về gia tộc Murdoch và sự nghiệp thành công của Rupert Murdoch trong xây 
dựng đế chế truyền thông khổng lồ  

        Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tìm kiếm, thu hút, trọng dụng 
nhân tài; gồm những câu chuyện của các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những nhân tài trên mọi lĩnh vực 
của Việt Nam nhờ sự cảm hoá, sức hút từ tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người mà hết tâm mang 
sức lực, tài năng phục vụ cách mạng, tham gia kháng chiến cứu quốc  

        Tóm tắt: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em. Trình bày các nguyên tắc của Liên hiệp quốc về 
quyền trẻ em. Công ước quốc tế về quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Sơ lược những vấn đề lý luận về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong 
tố tụng Ký hiệu môn loại: 333.91/K300N 

Ký hiệu môn loại: 332.024/Đ125T 

Ký hiệu môn loại: 338.76107092/GI-100T 

Ký hiệu môn loại: 331.1109597/CH500T 

Ký hiệu môn loại: 342.08772/C101Q 

Kho Đọc: VV.013977   

Kho Đọc: VN.048505   

Kho Đọc: VV.013967   

Kho Đọc: VN.048469 
Kho Mượn: MV.075321-75322 
Kho lưu động: LD.033246-33247   

Kho Đọc: VN.048573 
Kho Mượn: MV.075280-75281 
Kho lưu động: LD.033231-33232   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Báo (ch.b.), Đinh Thị Hương Giang, Trương Hồ Hải.... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 367tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ lục: tr. 321-348. - Thư mục: tr. 
349-360  

4/.  Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Trương Thị Thu Trang (ch.b.), Vũ Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hồ Điệp.... - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 333tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội, Thư mục: 
tr. 294-333  

5/. LÊ MINH TÙNG.  Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng : Sách 
chuyên khảo / Lê Minh Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 363tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 252-347. - Thư mục: tr. 348-359  

6/.  Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022) / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - 
H. : Lao động, 2022. - 155tr. ; 19cm  

7/.  Luật Điện lực (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 83tr. ; 19cm  

8/.  Luật Giao thông đường bộ và Nghị định hướng dẫn thi hành : Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt... / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 395tr. ; 19cm  

dân sự. Trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong 
tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện. Đưa ra yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và 
thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam  

        Tóm tắt: Cơ sở lý luận về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền 
hạn và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là 
người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về sự độc lập của tòa án; sự độc lập của tòa án ở các nước 
trên thế giới; sự độc lập của tòa án ở Việt Nam và những gợi mở từ kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới  

        Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam. 
Trình bày quy định phạt tiền trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Phân tích thực tiễn áp dụng và các giải 
pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đấu thầu hiện hành với những quy định chung và quy định cụ 
thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; kế 
hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt 
trúng thầu... cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Điện lực, gồm những quy định chung và những điều luật về 
quy hoạch đầu tư phát triển điện lực, tiết kiệm, truyền tải, phân phối và sử dụng điện, thị trường điện 
lực, giấy phép hoạt động điện lực, quyền và nghĩa vụ của đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện, 
bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện, quản lí nhà nước về hoạt động điện lực 
và sử dụng điện cùng một số văn bản và các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Giao thông đường bộ với những quy định chung và quy 
định cụ Ký hiệu môn loại: 347.59706/C513C 

Ký hiệu môn loại: 343.597023/K304S 

Ký hiệu môn loại: 347/K312N 

Ký hiệu môn loại: 345.5970773/H312P 

Ký hiệu môn loại: 346.59709602632/L504Đ 

Ký hiệu môn loại: 343.597092902632/L504Đ 

Kho Đọc: VN.048567   

Kho Mượn: MV.075345   

Kho Đọc: VV.014017   

Kho lưu động: LD.033287   

Kho Đọc: VN.048488   

Kho Đọc: VN.048551   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/.  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 211tr. ; 
19cm  

10/.  Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 145tr. ; 
19cm  

11/.  Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc giới thiệu, sưu tầm. - 
H. : Lao động, 2022. - 635tr. ; 21cm  

12/. NGUYỄN THỊ MAI.  Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Mai. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 215tr. ; 21cm  

13/. NGUYỄN THỊ THUẬN.  Luật Hình sự quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Thị Thuận, Đỗ 
Mạnh Hồng. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 423tr. ; 21cm  

14/. NGUYỄN VĂN CƯƠNG.  Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành 
viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Cương 
(ch.b.), Đinh Công Tuấn, Doãn Nhật Linh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 478tr. ; 24cm. - (ĐTTS ghi: 
thể về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng; phương tiện tham gia; người điều khiển phương 
tiện; vận tải đường bộ; quản lí nhà nước về giao thông đường bộ và các điều khoản thi hành. Giới thiệu 
một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm với những quy định chung và quy định 
cụ thể về hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch 
vụ phụ trợ bảo hiểm; bảo hiểm vi mô; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cùng các 
điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thi đua, khen thưởng với các quy định chung và quy định cụ 
thể về tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn khen 
thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình 
thức khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong thi đua, khen thưởng; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xử lý vi phạm hành chính với những quy định chung và quy 
định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp 
ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi 
phạm hành chính cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm 
vụ án hình sự, thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn hoạt động tranh 
tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 
động tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Luật Hình sự quốc tế; những vấn đề pháp lý cơ bản về tội 
phạm quốc tế; những vấn đề pháp lý cơ bản về tội phạm hình sự có tính chất quốc tế; thẩm quyền tài 
phán hình sự trong Luật Hình sự quốc tế; các thiết chế tài phán hình sự quốc tế; tương trợ tư pháp hình 
sự; dẫn độ tội phạm và chuyển giao người đang thi hành án phạt tù; tổ chức quốc tế trong đấu tranh 
phòng, chống tội phạm; Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm  

Ký hiệu môn loại: 343.59709402632/L504G 

Ký hiệu môn loại: 346.5970860002632/L504K 

Ký hiệu môn loại: 344.597002632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 342.5970602632/L504X 

Ký hiệu môn loại: 345.597075/H411Đ 

Ký hiệu môn loại: 345/L504H 

Kho Đọc: VN.048544   

Kho Đọc: VN.048533   

Kho Đọc: VN.048542   

Kho Đọc: VN.048553   

Kho Đọc: VN.048546 
Kho Mượn: MV.075215-75216   

Kho Đọc: VN.048532   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý) 

15/. PHẠM VĂN TUYẾT.  Câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực dân sự / Câu hỏi thường gặp trong lĩnh 
vực dân sự. - H. : Tư pháp, 2022. - 646tr. ; 21cm  

16/. TRẦN NGỌC ĐƯỜNG.  Bình luận khoa học Luật Cư trú / Trần Ngọc Đường (ch.b.), Lê Văn 
Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 179tr. ; 21cm  

17/. TRẦN QUANG TIỆP.  Những vấn đề cơ bản trong Luật Tố tụng hình sự một số nước trên thế giới : 
Sách tham khảo / Trần Quang Tiệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 378tr. ; 24cm  

18/. TRIỆU QUỐC MẠNH.  Pháp luật đại cương và nhà nước pháp quyền / Triệu Quốc Mạnh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 540tr. ; 24cm  

19/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2019, 2020, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 195tr. ; 19cm  

20/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2022) và Nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 423tr. : bảng ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 80-107  

        Tóm tắt: Giới thiệu bốn cơ chế chính giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bao gồm: 
thương lượng, hoà giải, trọng tài và tố tụng toà án dưới góc độ so sánh và đề xuất một số khuyến nghị 
nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi về những vấn đề chung trong lĩnh vực dân sự; chủ thể trong quan 
hệ dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với 
tài sản; nghĩa vụ và biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; những vấn đề chung của hợp đồng; các 
hợp đồng cụ thể; nghĩa vụ ngoài hợp đồng và thừa kế  

        Tóm tắt: Giới thiệu Bộ luật Cư trú năm 2020 và bình luận một số nội dung cơ bản của Bộ luật 
Cư trú về: Những quy đinh chung và quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú; nơi cư 
trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; trách nhiệm quản lý cư 
trú và điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn các quy định của Luật Tố tụng hình sự một số 
nước trên thế giới như Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan về: Các 
nguyên tắc cơ bản về Luật Tố tụng hình sự; cơ quan điều tra, cảnh sát, cơ quan công an, viện kiểm sát, 
viện công tố, toà án; người bị nghi phạm tội, người bị tình nghi, nghi can, người bị tạm giữ, bị can, bị 
cáo, người bị buộc tội; các giai đoạn tố tụng hình sự  

        Tóm tắt: Trình bày quan niệm về pháp luật, sự phát triển của pháp luật Việt Nam qua các thời 
kỳ lịch sử, nguồn gốc của pháp luật, sự áp dụng của pháp luật, quyền lợi dân sự, chủ thể của quyền lợi, 
hành sử của quyền lợi, tư tưởng pháp trị và nhà nước pháp quyền  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở gồm những quy định chung và quy định cụ thể về sở 
hữu nhà ở; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng 
nhà ở; quản lý, sử dụng nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài...  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đầu tư gồm những quy định chung; các quy định cụ thể 
về bảo đảm đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài, quản lý 
nhà nước về Ký hiệu môn loại: 346.59707/C460C 

Ký hiệu môn loại: 349.597/C125H 

Ký hiệu môn loại: 342.597082/B312L 

Ký hiệu môn loại: 345/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 349.597/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 346.59704302632/L504N 

Kho Đọc: VV.013869 
Kho lưu động: LD.033268   

Kho Đọc: VN.048545   

Kho Đọc: VN.048568   

Kho Đọc: VV.014013   

Kho Tra Cứu: TC.002312   

Kho Đọc: VN.048548   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

21/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2019). - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 346tr. ; 21cm  

22/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 23tr. ; 19cm  

23/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2022). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239tr. ; 21cm  

24/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Xây dựng. Luật Kiến trúc. - H. : Tài chính, 
2021. - 448tr. : hình vẽ, ảnh ; 19cm  

25/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư : 
Song ngữ Việt - Anh. - H. : Tài chính, 2021. - 454tr. ; 19cm  

1/. GALEOTTI, MARK.  Vũ khí vô hình - Các hình thái chiến tranh trong kỷ nguyên mới : Sách tham 
khảo / Mark Galeotti ; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 287tr. ; 21cm  
        Thư mục cuối mỗi chương  

đầu tư và các điều khoản thi hành 

        Tóm tắt: Giới thiệu Luật Tố tụng hành chính với những quy định chung và những quy định cụ 
thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi 
người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; cấp, 
tống đạt, thông báo văn bản tố tụng... cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm những quy định chung và quy 
định cụ thể về căn cứ tính thuế; hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế và các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp gồm những quy định chung và quy định cụ thể 
về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nuớc; công ty cổ phần; 
công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp 
cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020) 
gồm những qui định chung và qui định riêng về qui hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, 
khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng... Giới thiệu toàn văn Luật Kiến trúc gồm những qui định chung 
và qui định riêng về quản lí kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quản lí nhà nước về kiến trúc, điều khoản thi 
hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm những quy 
định chung và quy định cụ thể về chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà thầu; thành lập, hoạt động của 
doanh nghiệp dự án PPP, hợp đồng dự án PPP... và các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thế giới trong kỷ nguyên "vũ khí vô hình"; đưa ra 
những nhận định, đánh giá riêng của tác giả kết hợp lồng ghép các ví dụ tiêu biểu, nổi bật liên quan 
đến thực trạng tình hình Triều Tiên, chiến lược toàn cầu hoá của Trung Quốc, các biện pháp trừng 
phạt, đe doạ trừng phạt đối phương bằng vũ khí, công nghệ cao, gián điệp, tình báo mạng của Nga...  

Ký hiệu môn loại: 346.59709202632/L504Đ 

Ký hiệu môn loại: 342.59706602632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 343.597055302632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 346.5970702632/L504D 

Ký hiệu môn loại: 343.59707862402632/L504X 

Ký hiệu môn loại: 346.59709202632/L504Đ 

Ký hiệu môn loại: 355.02/V500K 

Kho Đọc: VV.013961   

Kho Đọc: VN.048543   

Kho Đọc: VN.048550   

Kho Đọc: VN.048549   

Kho Đọc: VN.048513   

Kho Đọc: VN.048560   

Kho Đọc: VN.048078 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

GIÁO DỤC 

2/. NGUYỄN VĂN HẬU.  Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà 
nước ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga. - H. : Nxb.Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 283tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 275-283  

1/. BRUNDLE, HARRIET.  Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Tiến hóa : Dành cho trẻ em từ 
6 - 12 tuổi / Harriet Brundle ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức)  
        Tên sách tiếng Anh: Infographics - Evolution  

2/.  Luật Mắt do thám : Giúp con ý thức về người lạ nguy hiểm : Dành cho độ tuổi nhi đồng / Kate, Rod 
Power ; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Kim Đồng, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (An toàn cho con)  
        Tên sách tiếng Anh: My tricky eye - spy  

3/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - 32 thử thách không chất thải : 8 - 12 tuổi / Lời: Karine Balzeau ; 
Minh hoạ: Laurent Audouin ; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 79tr. : tranh màu ; 
22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Défis zéro déchets  

4/. TWIDDY, ROBIN.  Bách khoa tri thức bằng đồ họa cho trẻ em - Biến đổi khí hậu : Dành cho trẻ em 
từ 6 - 12 tuổi / Robin Twiddy ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức)  
        Tên sách tiếng Anh: Infographics - Climate change  

1/.  Bé vui học số. - H. : Thế giới, 2022. - 16tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 

        Tóm tắt: Một số vấn đề chung về quan hệ công chúng; quan hệ công chúng của Chính phủ; 
thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt 
Nam; quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải 
cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em thiếu nhi kiến thức về tiến hoá: sự sống trên trái đất, khái niệm 
tiến hoá, phân loại động vật, học thuyết Darwin, chọn lọc tự nhiên và sinh tồn, di truyền, thích nghi...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ đề phòng người lạ mặt nguy hiểm, tự tin, cẩn trọng, biết về những điều 
cần phải đề phòng và báo cho người bảo hộ trước khi con làm bất cứ điều gì với một người lạ  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về rác thải, hướng dẫn tái chế rác thải: phân loại rác ngay trong phòng riêng, 
phân ủ, tái chế giấy, hạn chế tối đa đồ dùng một lần, chất khử mùi không độc hại, sản xuất bánh quy, 
đồ ăn thừa, thu gom rác...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức về biến đổi khí hậu, khí hậu và thời tiết, nguyên 
nhân của biến đổi khí hậu, CO2, chỏm băng tan, nạn phá rừng, hiệu ứng nhà kính...  

Ký hiệu môn loại: 352.74809597/QU105H 

Ký hiệu môn loại: 363.7/B102K 

Ký hiệu môn loại: 363.10083/L504M 

Ký hiệu môn loại: 363.7282/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 363.7/B102K 

Ký hiệu môn loại: 372.21/B200V 

Kho Mượn: MV.075347   

Kho Đọc: VV.013970   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043628-43629   

Kho lưu động: LDTN.028668-28669 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043678-43679   

Kho lưu động: LDTN.028683-28684 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043824-43825   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043630-43631   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043634   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/.  Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng kèm bộ sách 
"Chân trời sáng tạo" / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 120tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm  

3/.  Bộ đề luyện thi Violympic trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet lớp 3 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Phạm Huy Hoàng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 162tr. ; 24cm  

4/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên, 
Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 200tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

5/. GRAY,COLETTE.  Các lí thuyết về học tập tuổi thơ / Colette Gray, Sean Macblan ; Hiếu Tân dịch. - 
H. : Trí thức, 2022. - 343tr. ; 24cm  

6/. LÊ PHƯƠNG LIÊN.  Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 3 : Bám sát SGK Kết nối / Lê Phương Liên, Nguyễn 
Yến Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

7/. LÊ PHƯƠNG LIÊN.  199 bài Tập làm văn chọn lọc 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 152tr. ; 24cm  

8/. LÊ PHƯƠNG LIÊN.  Những bài làm văn mẫu 3 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Lê 
Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 119tr. ; 24cm  

9/. NGUYỄN ĐỨC TẤN.  Phát triển trí thông minh toán lớp 3 : (Biên soạn theo chương trình giáo dục 
phổ thông mới; Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành) / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sự 
phạm, 2022. - 205tr. ; 24cm  

10/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY.  Học tốt Tiếng Anh 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới / Nguyễn 
Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 60tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm  

11/. NGUYỄN HỮU HẠNH.  Trò chơi tạo hình Mĩ thuật lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới 
: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hữu Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
39tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát các lý thuyết nghiên cứu về việc học của trẻ em (chủ 
yếu mới xuất hiện từ đầu thế kỉ 20), các tác giả cố gắng tìm hiểu những tư tưởng triết học dẫn đường 
cho chúng, nhưng tiếc thay, triết học dù có cả một ngành (Nhận thức luận) trả lời cho câu hỏi “Con 
người đạt được tri thức như thế nào ?” thế nhưng “trong suốt 2500 năm lịch sử của triết học, các triết gia 
hiếm khi đề cập đến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, gia đình, cha mẹ, và chỉ 04 lần đề cập đến trẻ em  

Ký hiệu môn loại: 372.7/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 372.6/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Ký hiệu môn loại: 370.1523/C101L 

Ký hiệu môn loại: 372.6/B452D 

Ký hiệu môn loại: 372.623/M458T 

Ký hiệu môn loại: 372.623/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 372.7/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/H419T 

Ký hiệu môn loại: 372.52/TR400C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043468-43469   

Kho lưu động: LDTN.028643-28644 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043464-43465   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043466-43467   

Kho Đọc: VV.013956   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043470-43471   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043480-43481   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043478-43479   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043472-43473   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043486-43487   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/.  Những hoạt động ở trường mẫu giáo - Giúp con vui vẻ đến lớp : Với gần 50 tương tác chuyển 
động, lật mở, kéo đẩy, xoay tròn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Dương Hồng, Giáp Tập Bình ; 
Tranh: Hồ Dương... ; Lưu Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 23x27cm. - (Bách 
khoa kỹ năng sống đa tương tác)  

        Tên sách tiếng Trung: 入园准备互动游戏书  

13/.  Những kiến thức Toán học thiết yếu dành cho học sinh tiểu học : Với những câu đố thú vị giúp 
học nhanh nhớ lâu : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Lời: Katie Daynes ; Minh họa: Stefano Tognetti ; 
Phùng Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 80tr. ; 25cm  
        Tên sách tiếng Anh: All the maths you need to know by age 7  

14/.  Những người bạn rau củ - Con yêu đừng sợ rau xanh / Tác giả: Claudio Gobbetti ; Minh họa: 
Diyana Nikolova ; Người dịch: Dương Nguyễn. - H. : Thanh niên, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 26cm. - 
(Cùng con trưởng thành)  

15/.  Những người bạn rau củ - Những vệ sĩ của môi trường / Tác giả: Claudio Gobbetti ; Minh họa: 
Diyana Nikolova ; Người dịch: Dương Nguyễn. - H. : Thanh niên, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 26cm. - 
(Cùng con trưởng thành)  

16/.  Ong vàng siêu trí tuệ : Kĩ năng mềm : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Xuân Thu, Minh Tú. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 79tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách Ong vàng)  

17/.  Ong vàng siêu trí tuệ : Nhận thức tư duy logic : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Minh Tú, Xuân Thu. - H. : Nxb. 
Hồng Đức, 2022. - 76tr. : tranh vẽ ; 27cm  

18/.  Ong vàng siêu trí tuệ : Quan sát, tập trung, ghi nhớ : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Xuân Thu, Minh Tú. - H. : 
Nxb. Hồng Đức, 2022. - 79tr. : tranh vẽ ; 27cm  

19/.  Ong vàng siêu trí tuệ : Tưởng tượng sáng tạo : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Minh Tú, Xuân Thu. - H. : Nxb. 
Hồng Đức, 2022. - 80tr. : tranh vẽ ; 27cm  

20/.  Ở trường có gì vui?  = What are good things about school? : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / 
Lời: Alice Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn)  

        Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động của bé khi đi học ở trường mẫu giáo: chuẩn bị đồ đến trường, 
khi tham gia giao thông, hoạt động trên lớp, rèn thói quen tốt, ngủ trưa, thời gian vui chơi...  

Ký hiệu môn loại: 372.21/NH556H 

Ký hiệu môn loại: 372.7/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 372.21/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 372.21/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V 

Ký hiệu môn loại: 371/Ơ460T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043482-43483   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043671   

Kho lưu động: LDTN.028664-28665 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043688-43689   

Kho lưu động: LDTN.028673-28674 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043674-43675   

Kho lưu động: LDTN.028675-28676 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043676-43677   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043659-43660   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043661-43662   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043665-43666   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043663-43664   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043682-43683   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. PHẠM ĐÌNH THỰC.  Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

22/. PHẠM ĐÌNH THỰC.  Toán 3  = Mathematics 3 : Song ngữ Anh - Việt : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới  
 / Phạm Đình Thực, Phạm Thị Minh Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131tr. ; 24cm  

23/. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH.  Hướng dẫn tập làm văn 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Thị Như Quỳnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 142tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm  

24/. STEINER, RUDOLF.  Giáo dục trẻ em : Những bài giảng đầu tiên về giáo dục : Sách tham khảo / 
Rudolf Steiner ; Nguyễn Hồng dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 226tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The education of the child  

25/. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H.: Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 108tr.: hình vẽ  

26/. Bài giảng và hướng dẫn học Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Định hướng 
phát triển năng lực. Dùng kèm SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị Nương. - H.: Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 136tr.: hình vẽ, bảng  

27/. Thực hành giải Toán lớp 3 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Nguyễn Văn Tiến. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 175tr.: minh họa  

28/. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H.: Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 116tr.: hình vẽ  

29/. Bài giảng và hướng dẫn học Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Định hướng 
phát triển năng lực. Dùng kèm SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị Nương. - H.: Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24cm  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài giảng về giáo dục trẻ em dưới ánh sáng của khoa học tâm linh; giảng 
dạy từ nền tảng sáng suốt tâm linh; giáo dục dưới ánh sáng của khoa học tâm linh; giáo dục và khoa 
học tâm linh; sở thích, tài năng và giáo dục trẻ em; sở thích, tài năng và giáo dục  

Ký hiệu môn loại: 372.7/C101D 

Ký hiệu môn loại: 372.7/T406B 

Ký hiệu môn loại: 372.623/H561D 

Ký hiệu môn loại: 370.1/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 372.7/TH550S 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B103G 

Ký hiệu môn loại: 372.7/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 372.7/TH550S 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043476-43477   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043474-43475   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043484-43485   

Kho Đọc: VN.048527 
Kho Mượn: MV.075298   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043452-43453   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043456-43457   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043460-43461   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043454-43455   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

         T.2. - 2022. - 144tr.: hình vẽ, bảng 

30/. Thực hành giải Toán lớp 3 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Nguyễn Văn Tiến. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 160tr.: minh họa  

31/.  Tăng cường não bộ để đạt IQ vượt trội : Những bài thực hành rèn luyện tư duy không gian / Tác 
giả: Ban biên tập MIS ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con 
trưởng thành)  

32/. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA.  Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884 - 1945) : Sách chuyên khảo / 
Trần Thị Phương Hoa. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 287tr. : ảnh, bảng ; 24cm  
        Thư mục: tr. 235-256. - Phụ lục ảnh: tr. 261-283  

33/. TRƯỜNG KHANG.  Kể chuyện gương hiếu học và những người con trung hiếu / Trường Khang 
b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 219tr. ; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống)  

1/.  Đoàn tàu đến rồi kìa!  = Look! The train is coming! : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Alice 
Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
(Thế giới nhỏ bận rộn)  

1/.  Born of dragons and fairies / Words: Tôn Nữ Quỳnh Trân ; Ed.: Trần Bạch Đằng ; Pictures: 
Nguyễn Trung Tín ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - Ho Chi Minh city : Tre Publ. house, 2021. - 75p. 
: col. pic. ; 24cm. - (A history of Vietnam in pictures)  

2/.  Cuộc phiêu lưu của Pi-Nô-Ki-Ô : Truyện tranh / Carlo Collodi ; TruongPhuongBooks phóng tác. - 
H. 

        Tóm tắt: Bộ sách được biên soạn theo nền tảng là phương pháp Dạy học dựa trên bộ não 
(Brain- Based Learning) sẽ giúp các em nhỏ MỞ KHÓA TIỀM NĂNG - HĂNG SAY HỌC HỎI với: Gần 
150 bài thực hành giúp các em rèn luyện tư duy phân tích, tư duy sáng tạo, tư duy không gian... để tăng 
cường tối đa não bộ. Gần 250 hình dán thực hành và hình dán phần thưởng vừa hỗ trợ các em dễ dàng 
tiếp thu kiến thức, vừa khích lệ tinh thần các em, giúp kích thích trí thông minh vượt trội. 6 bạn nhỏ dễ 
thương bao gồm Ray, Jinny, Johnny, Jacky, Bella, Kate đồng hành cùng các em trong mọi thử thách, 
giúp các em luôn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về trường Pháp - Việt ở Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; nền giáo dục 
Pháp - Việt qua các giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1917, từ 1930 đến 1945  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể cuộc đời, sự nghiệp các tấm gương điển hình tiêu biểu 
hiếu học và trung hiếu trong lịch sử nước Việt như: Nguyễn Quan Nho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình 
Chiểu, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo...  

Ký hiệu môn loại: 372.7/B103G 

Ký hiệu môn loại: 372.7/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 372.21/T116C 

Ký hiệu môn loại: 370.9597/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 371.30922/K250C 

Ký hiệu môn loại: 385/Đ406T 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/B434-O 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043458-43459   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043462-43463   

Kho lưu động: LDTN.028679-28680 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043757-43758   

Kho Đọc: VV.013965   

Kho Đọc: VN.048558 
Kho Mượn: MV.075311-75312 
Kho lưu động: LD.033240   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043680-43681   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043635   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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: Đại học Sư phạm, 2022. - 18tr. : tranh màu ; 27cm 

3/.  Hội nghìn ông / Lời: Diệu Linh ; Minh hoả: Thanh Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. ; 24cm. - 
(Tập tục quê em)  

4/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Vè Nam Bộ / B.s.: Huỳnh Ngọc 
Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - cm  
         Q.1 : Vè kể vật, kể việc. Vè lao động sản xuất và sinh hoạt. - 2022. - 467tr.  

5/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Vè Nam Bộ / B.s.: Huỳnh Ngọc 
Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - cm  
         Q.2 : Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội. - 2022. - 622tr.  

6/. LƯU BÌNH.  Cơm nhà xứ Quảng / Lưu Bình. - H. : Lao động, 2022. - 263tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn 
hóa Việt)  

7/. MAI HƯƠNG.  Truyện cổ tích thế giới cho bé tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh họa: Thương Thương, 
Vũ Phượng. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 111tr. : tranh màu ; 29cm  

8/. NGUYỄN DUY HINH.  Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam / Nguyễn Duy Hinh. - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 658tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu tôn giáo  

9/.  Nhớ ơn : Khúc đồng sao về chủ đề tình cảm. - H. : Thế giới, 2022. - 4tr. : tranh màu ; 9cm. - (Bộ 
sách Phát triển tâm hồn dành cho trẻ em)  

10/. PHẠM MINH THẢO.  Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ nữ / Phạm Minh Thảo b.s.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 131tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền thống)  

11/. PHẠM MINH THẢO.  Nhà xưa nếp cũ / Phạm Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 159tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Truyền thống)  

        Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn xưa của người dân xứ Quảng với những biến tấu của người dân 
nơi phố thị  

        Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng ở Việt Nam. Nguồn gốc, ý nghĩa, hình thức và sự tích và 
việc thờ các vị thành hoàng ở từng địa phương  

        Tóm tắt: Giới thiệu các tập tục, nghi lễ trong hôn nhân, sinh nở và ma chay đối với phụ nữ các 
dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Mường, Thái, Nùng, Hmông, Sán Dìu, Hà Nhì Lô Lô, Brâu và phụ nữ Khơme  

Ký hiệu môn loại: 398.20945/C514P 

Ký hiệu môn loại: 394.269597/H452N 

Ký hiệu môn loại: 398.8409597/T455T 

Ký hiệu môn loại: 398.8409597/T455T 

Ký hiệu môn loại: 394.120959752/C463N 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.4109597/T312N 

Ký hiệu môn loại: 398.809597/NH460Ơ 

Ký hiệu môn loại: 395.14409597/NGH300L 

Kho lưu động: LDTN.028658-28659 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043632-43633   

Kho lưu động: LDTN.028662-28663 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043729-43730   

Kho Tra Cứu: TC.002314   

Kho Tra Cứu: TC.002315   

Kho Đọc: VN.048524   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043695-43696   

Kho Tra Cứu: TC.002305   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043828-43829   

Kho Đọc: VN.048470 
Kho Mượn: MV.075319-75320 
Kho lưu động: LD.033217-33218   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

        Thư mục: tr. 157 

12/. SEBAG-MONTEFIORE, MARY.  Những câu chuyện bị lãng quên về lòng tốt và lòng dũng cảm : 
Truyện kể / Kể: Mary Sebag-Montefiore ; Minh hoạ: Josy Bloggs...; Bảo Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 256tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)  

13/.  Trời mưa trời gió : Khúc đồng sao về sự sẻ chia. - H. : Thế giới, 2022. - 4tr. : tranh màu ; 9cm. - 
(Bộ sách Phát triển tâm hồn dành cho trẻ em)  

14/.  Truyện cổ tích chọn lọc về hoàng tử, công chúa cho bé tập đọc / Hải Minh b.s. ; Minh họa: T- 
Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 119tr. : tranh màu ; 29cm  

15/.  Truyện cổ tích hay nhất về tết / Lời: Thành Đạt ; Thiết kế và trình bày: Dương Thùy. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 67tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách người kể chuyện)  

16/. VŨ HUYỀN TRANG.  Trang trí trên áo lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802 - 1945) / Vũ Huyền 
Trang. - H. : Thế giới, 2022. - 267tr. : minh họa ; 24cm  

1/.  Bách khoa tri thức dành cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Felicity Brooks, Fiona 
Chandler, Phillip Clarke... ; Minh họa: David Hancock ; Thanh Hường dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Thế giới, 2022. - 319tr. : ảnh. tranh vẽ ; 29cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  

2/. FRANKLIN, BENJAMIN.  Thà có một con chim trong tay... / Benjamin Franklin ; Minh họa: Maud 
Petersham, Miska Petersham ; Truongphuongbooks biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 40tr. ; 28cm  
        Tên sách tiếng Anh: Poor Richard's almanack  

3/.  1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Như thế nào? : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / Sylvie 

        Tóm tắt: Giới thiệu về gia đình truyền thống của người Việt; tín ngưỡng trong gia đình; tín 
ngưỡng thờ các vị thần bảo hộ gia đình; lễ tục vòng đời người; kiêng và cấm kỵ trong gia đình người 
Việt  

        Tóm tắt: Nêu tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận về nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục cung 
đình triều Nguyễn (1802-1945). Nhận diện nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục cung đình. Trình bày đặc 
điểm và giá trị nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục cung đình triều Nguyễn  

        Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức về thế giới xung quanh, động vật và thực vật, cơ 
thể người, lịch sử, cuộc sống, khoa học, máy móc và phương tiện, vũ trụ và bản đồ thế giới  

        Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói hay của Benjamin Franklin - Một trong những người lập quốc vĩ 
đại đầu tiên của Hoa Kỳ, hàm chứa các triết lý sâu xa giúp người đọc nâng cao khả năng tư duy, khai 
mở bản thân, rèn luyện và trau dồi đạo đức  

Ký hiệu môn loại: 390.09597/NH100X 

Ký hiệu môn loại: 398.2/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 398.809597/TR462M 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 391.02209597/TR106T 

Ký hiệu môn loại: 030/B102K 

Ký hiệu môn loại: 080/TH100C 

Kho Đọc: VN.048522 
Kho Mượn: MV.075219-75220 
Kho lưu động: LD.033221   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043808   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043830-43831   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043690-43691   

Kho lưu động: LDTN.028677-28678 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043749-43750   

Kho Tra Cứu: TC.002320   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043656   

Kho lưu động: LDTN.028670 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043686-43687   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

Baussier ; Minh họa: Didier Balicevic ; Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 35tr. : tranh màu 
; 23cm  

4/. NAM KHA.  Tự xuất bản cuốn sách của riêng mình : Giải đáp 101 câu hỏi về quy trình tự xuất bản 
sách / Nam Kha, An Na Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 158tr. ; 19cm  

5/.  Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn dưới lòng đất : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn : Dành cho trẻ em 
từ 6 tuổi trở lên / Lời: Štěpánka Sekaninová ; Tranh: Marta Daeuble ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 26tr. : tranh màu ; 27cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  
        Tên sách tiếng Anh: Big book of the underground  

6/.  Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn trong đêm : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn : Dành cho trẻ em từ 
6 tuổi trở lên / Lời: Helena Haraštová ; Tranh: Jiří Franta ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
26tr. : tranh màu ; 27cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  
        Tên sách tiếng Anh: A big book of the dark  

7/. TRẦN ĐÌNH BA.  Đằng sau mặt báo : Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 / Trần 
Đình Ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 535tr. ; 24cm  

1/.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Khoa học máy tính / Lê Việt Dũng dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 256tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  
        Thư mục: tr. 244-256  

2/.  Luật Thiết bị công nghệ : Giúp con an toàn trên thế giới mạng : Dành cho độ tuổi nhi đồng / Kate, 
Rod Power ; Khánh Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - (An toàn cho con)  
        Tên sách tiếng Anh: My device rule  

        Tóm tắt: Giải đáp cho các em thiếu nhi những kiến thức khoa học giúp trẻ khám phá thế giới 
xung quanh như năm giác quan, cơ thể người, em bé...  

        Tóm tắt: Giải đáp về quy trình tự xuất bản sách từ lúc bắt đầu: nhập môn xuất bản, hoàn thiện 
bản thảo, may áo cho sách, truyền thông, cho đến: phát hành sách và chi phí xuất bản; giúp bạn hình 
dung và tự tin xuất bản cuốn sách mang dấu ấn của riêng mình  

        Tóm tắt: Giúp bé khám phá những công trình ngầm của con người dưới lòng đất, những kiến 
thức địa chất học, khảo cổ học dưới lòng đất, các ngành nghề dưới lòng đất  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ khái niệm về bóng tối, ánh sáng. Các sự vật hiện tượng 
xảy ra xung quanh chúng ta về đêm như: các hoạt động diễn ra trong đại dương, ở nhà ga, ở đường 
băng, toà soạn, rạp hát, bãi đỗ xe...  

        Tóm tắt: Tổng hợp chân dung của những tờ báo nổi tiếng từng tồn tại trong lịch sử báo chí nước 
nhà từ khi tờ báo đầu tiên ra đời nửa cuối thế kỷ XIX cho đến năm 1945 phân chia theo vị trí địa lý vùng 
miền. Đề cập đến những hoạt động liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ báo chí xưa lấy dẫn chứng từ 
chính các tờ báo cũ  

        Tóm tắt: Tóm lược về sự ra đời của máy tính; giới thiệu các chức năng cơ bản đến nâng cao, 
thuật ngữ từ đơn giản đến phức tạp, những ứng dụng, khả năng tư duy của khoa học máy tính  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng các thiết bị kết nối Internet, cách nhận biết một số 
nguy hiểm và thói quen lên mạng lành mạnh để giúp trẻ an toàn trong thế giới kĩ thuật số  

Ký hiệu môn loại: 001/M458N 

Ký hiệu môn loại: 070.5/T550X 

Ký hiệu môn loại: 001/S102K 

Ký hiệu môn loại: 001/S102K 

Ký hiệu môn loại: 079.597/Đ116S 

Ký hiệu môn loại: 004.03/B102K 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043657   

Kho Đọc: VN.048557   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043667-43668   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043669-43670   

Kho Tra Cứu: TC.002313   

Kho Đọc: VV.013973   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

3/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN.  Trí tuệ nhân tạo - Học máy và ứng dụng / Nguyễn Tất Bảo Thiện, 
Nguyễn Quốc Huy. - H. : Thanh niên, 2022. - 431tr. : minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 2. - Phụ lục: tr. 417-430  

4/. PHẠM QUANG HIỂN.  Công thức và hàm trong excel / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 383tr. ; 24cm  

1/. BEHESHTI, NAZ.  Quản trị cảm xúc / Naz Beheshti ; Hoàng Thanh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
395tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Pause, breathe, choose : Become the CEO of your well-being, Thư mục: 
tr. 387-395  

2/. CERMINARA, GINA.  Những bí ẩn của cuộc đời / Gina Cerminara ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Nguyễn 
Minh Tiến h.đ.. - H. : Tôn giáo, 2021. - 317tr. ; 21cm. - (Tủ sách Huyền môn)  
        Tên sách tiếng Anh: Many Mansions  

3/. DALTON, TANYA.  Niềm vui của việc bỏ lỡ  = Joy of missing out : Hạnh phúc lớn hơn nhờ làm ít đi 
/ Tanya Dalton ; Huyền Trân dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 293tr. ; 24cm  

4/. ĐỊCH NHÂN LỤC.  Mạnh dạn buông bỏ khi tình không tỏ / Địch Nhân Lục ; RX dịch ; Minh hoạ: 
Realxu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 307tr. ; 21cm  

5/.  Đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ / Kể: Giammô, Hoàng Quang Bình, Vương Thị Kim Liên... 
; 

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy với các nội dung như: Cài đặt bản 
phân phối R, lập trình trong Rstudio, cài đặt bản phân phối Python, khám phá các công cụ học máy 
khác, toán học và học máy, xác thực học máy, tiền xử lý dữ liệu, làm việc với các mô hình tuyến tính...  

        Tóm tắt: ổng quan về Excel ở phạm vi của một công cụ tính toán; cách tạo, hiệu chỉnh công 
thức và liên kết dữ liệu trong cùng trang hoặc khác trang; sao chép công thức; các loại tham chiếu ô 
dùng trong công thức; hướng dẫn sử dụng nhiều loại hàm khác nhau; những lỗi thường mắc phải trên 
trang bảng tính và cách xử lý chúng  

        Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp giúp bạn giảm bớt căng thẳng, biết cách sống hết mình và 
trở thành phiên bản tốt nhất của con người bạn, giúp bạn chủ động hơn trong mọi lựa chọn, trở thành 
một người đủ khả năng để chịu trách nhiệm về số phận và cuộc đời mình  

        Tóm tắt: Chia sẻ những điều bí ẩn về cuộc đời, những định luật về luân hồi và nhân quả  

        Tóm tắt: Tác giả đã truyền cảm hứng cho phụ nữ từ chối áp lực phải làm việc nhiều hơn. Đồng 
thời chỉ cho họ cách xác định và tập trung vào những gì quan trọng trong công việc, tạo ra sự giản tiện 
trong nề nếp làm việc cũng như cấu trúc công việc giúp cho chị em đạt được sự hài hoà giữa công việc 
nơi công sở và cuộc sống gia đình  

        Tóm tắt: Viết về những cảm xúc trong tình yêu của những người trẻ, mạnh dạn buông bỏ, 
không mãi cố chấp níu giữ những gì không xứng đáng  

Ký hiệu môn loại: 004.678083/L504T 

Ký hiệu môn loại: 006.3/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 005.54/C455T 

Ký hiệu môn loại: 158.72/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 133.90135/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 158.1082/N304V 

Ký hiệu môn loại: 152.41/M107D 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043694   

Kho Đọc: VV.013966   

Kho Đọc: VV.014035   

Kho Đọc: VV.013978   

Kho Đọc: VN.048552   

Kho Đọc: VV.013979 
Kho Mượn: MV.075288-75289   

Kho Đọc: VN.048480   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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S.t., b.s.: Vũ Kim Yến, Hoàng Kiều Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 215tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

6/.  Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang (ch.b.), Dương Kim 
Oanh, Phạm Quang Tiệp, Bùi Thanh Xuân. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 72tr. : minh họa ; 24cm  

7/.  Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang (ch.b.), Nguyễn Như An, 
Phạm Quang Tiệp, Bùi Thanh Xuân. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 54tr. : minh họa ; 24cm  

8/.  Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Võ Thị Xuân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 152tr. : bảng ; 24cm  

9/. KHÁNH SƠN.  Ngàn câu hỏi trong tim : Sống thanh tâm tĩnh,sống vui tâm an / Khánh Sơn ; Bạch 
Ngọc Sugar dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 410tr. ; 21cm  

10/.  Kiểm tra, đánh giá Giáo dục công dân 6 : Theo định hướng phát triển. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Vũ Đình Bảy (ch.b.), Lê Thị Vân Anh, Đặng Xuân Điều.... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 125tr. : minh họa ; 24cm  

11/. LEWRICK, MICHAEL.  Tư duy thiết kế ứng dụng trong cuộc sống: Trao quyền cho bản thân, đón 
nhận sự thay đổi và tạo nên một cuộc sống đầy niềm tin / Michael Lewrick, Jean-Paul Thommen, Larry 
Leifer ; Dịch: Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn Thanh Thảo. - H. : Nxb. Công Thương, 2022. - 256tr. : tranh vẽ ; 
19x24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The design thinking life playbook: Empower yourself, embrace change, 
and visualize a joyful li  

12/. LÝ QUỐC THÚY.  Tôi cứ nghĩ chạy trốn, cuộc đời sẽ không tìm thấy tôi / Lý Quốc Thúy ; Lê Minh 

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đời thường nhưng giàu ý nghĩa để thấy rõ hơn tầm vĩ 
đại của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn lỗi lạc - là tấm gương sáng 
ngời, để lại những bài học quý giá trở thành chuẩn mực cho việc rèn luyện phong cách của người đảng 
viên, cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một lựa chọn để mở nút thắt lòng.Một ngàn câu hỏi ở đây không phải tác 
giả hỏi mọi người, mà thực chất, đây chính là những câu hỏi của tất cả mọi người gửi đến tác giả. 
Những phần giải đáp đa chiều đầy tâm đắc, lan toả sự tích cực dù rằng, những câu trả lời của tác giả 
đưa ra theo khía cạnh cá nhân, thế nhưng, những lời hồi đáp ấy lại mang tính gợi mở rất mạnh mẽ.  

        Tóm tắt: Giúp bạn đọc tự nhìn nhận bản thân mình, từ những thứ thuộc về nội tại, bản chất đến 
những mong muốn và ưu tiên cho từng giai đoạn của cuộc đời hay sự nghiệp, để có những phân tích 
thấu đáo và tìm ra các vấn đề cụ thể trước khi đưa ra những giải pháp để giải quyết hoặc khắc phục  

Ký hiệu môn loại: 170/Đ552T 

Ký hiệu môn loại: 170.712/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 170.712/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 170.76/H561D 

Ký hiệu môn loại: 158.1/NG105C 

Ký hiệu môn loại: 170.76/K304T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T550D 

Kho Đọc: VN.048468 
Kho Mượn: MV.075323-75324 
Kho lưu động: LD.033253-33254   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043554-43555   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043556-43557   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043552-43553   

Kho Đọc: VN.048476   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043560-43561   

Kho Đọc: VN.048504 
Kho Mượn: MV.075227   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Châu dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 287tr. ; 21cm 

13/. ROBBINS, ANTHONY.  Đánh thức con người phi thường trong bạn  = Awaken the giant within / 
Anthony Robbins ; TriBookers dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 
Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2022. - 349tr. ; 24cm  

14/. SWATRIDGE, COLIN.  Cẩm nang tư duy phản biện & lập luận hiệu quả  = Oxford guide to 
effective argument & critical thinking / Colin Swatridge ; Nguyễn Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 351tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm  
        Thư mục: tr. 303-304  

15/. TIỂU PHI NGƯ.  Cô gái yếu đuối cho ai xem : Học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan / Tiểu 
Phi Ngư ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247tr. ; 21cm  

16/. TUHOVSKY, IAN.  Khám phá tâm lý học giao tiếp  = Communication skills training : Tự học 
những kỹ năng giao tiếp đỉnh cao / Lan Tuhovsky ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 
Hóa, 2022. - 270tr. : hình vẽ ; 21cm  

17/. WIEST, BRIANNA.  The mountain is you: Nếu không giải quyết vấn đề, bạn sẽ trở thành vấn đề : 
Brianna Wiest ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch / Brianna Wiest ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 303tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The mountain is you: Transforming self-sabotage into self-mastery  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện tất cả cảm xúc của mình để có thể dễ dàng buông bỏ 
chúng, mang đến một nguồn năng lượng tích cực, có động lực để đối mặt với mọi biến động cuộc đời, 
hiểu hơn về bản thân và sống thật với chính mình, biết đứng dậy đối mặt với mọi thứ và trở thành phiên 
bản tốt hơn của chính mình  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên để thay đổi suy nghĩ, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi 
người, làm chủ bản thân, định hướng cho tương lai, tạo dựng một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về tư duy phản biện và lập luận. Phân tích và chỉ ra nghệ thuật tư 
duy phản biện, lập luận của các nhà tư tưởng và những người hành động trong chiều dài lịch sử đưa ra 
giúp bạn chuẩn bị sẵn tư duy cho mình, đưa ra quyết định hợp lý, thấu đáo dựa trên thực tế; qua đó bạn 
có thể sử dụng kỹ năng tư duy phản biện và lập luận một cách hiệu quả  

        Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của việc giao tiếp; cách bộc lộ thái độ, cảm xúc và kỹ năng giao 
tiếp: xây dựng cuộc trò chuyện, tạo thiện cảm, cách giao tiếp bằng lời, không bằng lời, qua ánh mắt và 
sự rèn luyện các kỹ năng như vượt qua trở ngại phổ biến, đối phó với người khó chịu, tìm hiểu những 
cụm từ "cấm kỵ" trong giao tiếp...  

        Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm thẳng thắn, trực diện để rút ra cái nhìn sâu sắc, quan trọng từ 
thói quen có hại nhất; xây dựng trí thông minh cảm xúc bằng cách hiểu rõ về bộ não và cơ thể; và học 
cách hành động như phiên bản tốt nhất của chính mình trong tương lai để từ tự huỷ hoại tới làm chủ 
bản thân  

Ký hiệu môn loại: 158.1/T452C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ107T 

Ký hiệu môn loại: 168/C120N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/C450G 

Ký hiệu môn loại: 153.6/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M435N 

Kho Đọc: VN.048508 
Kho Mượn: MV.075228-75229   

Kho Đọc: VV.013999   

Kho Đọc: VV.014020   

Kho Đọc: VN.048481   

Kho Đọc: VN.048501   

Kho Đọc: VN.048537   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


